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Sự kiện
Thiên An Môn


 


Sự kiện Thiên An Môn, còn có tên là "Sự
kiện 6-4"; "Bát cửu dân vận"; "Bát cửu
học vận", "Tắm máu 6-4"; "Phong ba
6-4"; "Vận động dân chủ bát cửu";
"Bát cửu học triều"; "Tắm máu Thiên An
Môn";... (六四事件，八九民運、八九學運、六�
��屠殺、六四風波、八九民主運動、八 九學潮、天安門屠殺),
thường gọi tắt là "Lục tứ", chỉ
thời gian xảy ra vụ đàn áp bằng xe tăng và
quân đội của chính quyền Bắc Kinh ngày 4-6-1989. Về
phái chính quyền Bắc Kinh thì cuộc vận động
này được gọi là "Bạo loạn" hay
"Bạo loạn phản cách mạng". Đây là sự
kiện chính trị quy mô lớn xảy ra tại Trung Quốc
đại lục từ ngày 15/4/1989 cho đến ngày
4/6/1989. Vào ngày này, sinh viên các trường đại học
và dân chúng cùng xuống đường thị uy và đòi hỏi
cải cách dân chủ. Tuy nhiên chính phủ và đoàn sinh viên
đã không tìm được tiếng nói chung, vì thế cuối
cùng chính phủ đã phải sử dụng tới quân
đội đàn áp để giải tán cuộc vận
động. Không có số liệu chính xác về con số
thương vong, người ta ước đoán số
người chết trong cuộc đàn áp này là từ vài
trăm tới hơn một ngàn người. Trung tâm của
sự kiện là quảng trường Thiên An Môn ở thủ
đô Bắc Kinh, ngoài ra cuộc vận động này còn
lan rộng tới Thượng Hải và rất nhiều
thành thị khác trong cả nước. Những nhà bình luận
chính trị cho rằng những đòi hỏi về cải
cách dân chủ tại Trung Quốc đã thụt lùi sau sự
kiện này. Thái độ của người dân Trung Quốc
đối với sự kiện này là rất khác nhau và cho
đến nay người dân Trung Quốc vẫn còn tranh luận
nhiều về nó.


 


Bối cảnh


 


Ngày 9/9/1976 Mao Trạch Đông tạ thế,
Trung Quốc bắt đầu giai đoạn tự do hóa
đối với giới tri thức. Cuộc vận động
"gải phóng tư tưởng" đã lan rộng
không chỉ trong giới trí thức và dân chúng mà còn ảnh
hưởng tới giới lãnh đạo Bắc Kinh. Vào
những năm 80 của thế kỉ, cuộc chiến
tranh lạnh giữa khối CSCN và TBCN đã bước vào
giai đoạn cuối cùng. Năm 1985 Gorbachev được
bầu làm tổng bí thư đảng cộng sản Liên
Xô và bắt đầu tiến hành cuộc cách mạng
tư duy, lấy chủ nghĩa nhân đạo làm hạt
nhân, tạo ra ảnh hưởng sâu rộng trong thành trì
CNXH. Giới cầm quyền Bắc Kinh không chấp nhận
những tư tưởng đổi mới này, cho rằng
Gorbachev đã bị tư tưởng dân chủ tư sản
phương Tây làm biến chất. Tuy vậy tư duy
đổi mới này đã được phổ biến
rộng rãi trong xã hội Trung Quốc. Năm 1988, đài
truyền hình trung ương Trung Quốc đã công chiếu
tác phẩm điện ảnh "Hà thương", một
tác phẩm chính luận đã công khai kêu gọi cho một
cái nhìn mới đối với văn minh phương Tây,
do đó đã tạo nên một tiếng vang lớn trong phạm
vi toàn quốc, và đã trở thành tiền đề tư
tưởng cho cuộc vận động "lục tứ".


 


Trong phạm vi thế giới, cuộc vận
động này không chỉ có ý nghĩa đối với xã
hội Trung Quốc, mà còn phản ánh ý chí và nguyện vọng
của đại bộ phận dân chúng trong khối các
nước XHCN. Xảy ra cùng một ngày với cuộc vận
động "Lục tứ" là sự kiện
"Công đoàn đàon kết Ba Lan" giành thắng lợi
qua bầu cử hợp hiến, đạp đổ chế
độ XHCN. Sau đó chỉ chưa đầy một
năm, liên bang Xô Viết cùng các chế độ cộng sản
ở Đông Âu đã lần lượt sụp đổ.
Tại các nước XHCN còn lại (Trừ VN, TQ, Cuba và Bắc
Hàn), chỉ 5 năm sau đã diễn ra những cuộc
chuyển giao quyền lực, thay đổi chế độ
XHCN.


 


Diễn biến sự kiện


 


Nguyên nhân


 


Ngày 15/4, cựu tổng bí thư đảng
CS Trung quốc Hồ Diệu Bang bệnh nặng qua đời,
thọ 73 tuổi. Trung ương ĐCSTQ biêu thị tiếc
thương và phong ông làm "Chiến sĩ suốt đời
trung thành với lý tưởng cộng sản"; "Nhà
cách mạng, nhà chính trị vĩ đại của giai cấp
vô sản"; "Lãnh tụ chính trị kiệt xuất củ
quân đội Trung Quốc"; "Nhà lãnh đạo
trường kỳ trác việt của ĐCSTQ". Khởi
nguyên của sự kiện là do giới học sinh sinh viên
TQ tự phát buổi tưởng niệm ông Hồ Diệu
Bang. (Hồ Diệu Bang là người có tư tưởng
cởi mở và bao dung đối với giới tri thức
TQ do đó năm 1987 đã bị ép phải từ chứ tổng
bí thư ĐCS). Buổi tưởng niệm rất nhanh
đã chuyển thành cuộc vận động phản đối
tham ô, tham nhũng và công khai bàn luận những vấn
đề như dân chủ, tự do. Ngọn nguồn của
sự kiện là từ bối cảnh kinh tế yếu
kém, chính trị hà khắc, và ngoại giao thù địch của
TQ.


 


16/4; sinh viên các trường đại học
Bắc Kinh và nhân sĩ thành phố đã tự phát cuộc
tuần hành tới linh đường của gia đình Hồ
Diệu Bang và vườn hoa ở "Đài kỷ niệm
anh hùng nhân dân", cùng lúc đó giới sinh viên thành phố
Thượng Hải cũng xuống đường tuần
hành, biểu thị thương tiếc.


 


Diễn biến chính


 


Ngày 17/4, quy mô buổi kỷ niệm bắt
đầu mở rộng, lấy quảng trường TAM
làm trung tâm, giới học sinh sinh viên bắt đầu có
những cuộc tuần hành tại quảng trường
này. Buổi chiều cùng ngày, đội diễu hành thứ
nhất do khoảng 500 sinh viên khoa Luật trường
đại học Chính trị pháp luật Trung Quốc tiến
hành từ cổng phía đông của Đại hội
đường Nhân Dân. Cảnh sát đã huy động lực
lượng nhằm giải tán khối diễu hành
nhưng không thành công. Cuộc diễu hành đã kết thúc
trong hòa bình vào lúc 6 giờ chiều. Phóng viên và nhân viên ngoại
giao các nước đã có mặt để chụp ảnh
và phỏng vấn nhiều thành viên trong khối. Buổi tối
cùng ngày đã có hơn một ngàn người tụ tập
tại quảng trường TAM và lúc này ngoài những sinh
viên trường đại học Chính trị pháp luật
Trung Quốc, còn có sinh viên các trường đại học
khác cùng với quần chúng nhân dân.


 


Mờ sáng ngày 18, khoảng 3000 sinh viên đại
học Bắc Kinh tuần hành từ cổng trường
tới quảng trường TAM. Trên đường
đi, nhóm diễu hành này được hỗ trợ bởi
sự tham gia của 1000 sinh viên đại học Thanh Hoa
(ĐH Bắc Kinh và ĐH Thanh Hoa là hai trường ĐH lớn
nhất Trung Quốc), ngoài ra còn có thêm 9 xe của đại
sứ quán các nước cùng ký giả nước ngoài tham
gia. Cho đến sáng sớm ngày 18, tất cả sinh viên
tham gia cuộc vận động đã có mặt tại quảng
trường TAM để biểu tình trong tư thế ngồi
yên lặng,yêu cầu được gặp mặt các thành
viên thường ủy, còn gửi một bức thình nguyện
thư tới thường ủy Đảng, nêu lên 7 yêu cầu,
gồm có: Đánh giá lại một cách đúng đắn
công lao của ông Hồ Diệu Bang, tự do ngôn luận,
công khai tài sản các thành viên của Đảng và Chính phủ,
tự do di chuyển và cư trú, có chính sách đãi ngộ xứng
đáng với giới tri thức,...


 


8 giờ sáng, một thành viên Quốc vụ
viện tiếp kiến đại biểu sinh viên Quách Hải
Phong và Vương Đan. Hai người yêu cầu
được gặp mặt các thường ủy. Yêu cầu
này cho đến tận 5 giờ 30 chiều mới
được đáp ứng. Trong thời gian này sinh viên vẫn
tiếp tục ngồi yên lặng tại quảng trường,
hơn thế càng lúc càng có nhiều sinh viên tới gia nhập.
Khẩu hiệu của đoàn sinh viên là "Dân chủ vạn
tuế", "Tự do vạn tuế". Đến 9
giờ tối, tại quảng trường đã có khoảng
20 nghìn người tụ tập.


 


 


Tại Thượng Hải cùng ngày có khoảng
1000 sinh viên các trường ĐH Phục Đán và Đồng
Tế tụ tập trước thị ủy, tuy nhiênddax
sớm giải tán. Tại Nam Kinh, hơn 1 vạn sinh viên
trường ĐH Nam Kinh cùng một số trường
khác tụ tập tại quảng trường Cổ Lâu tiến
hành các hoạt động tưởng niệm, nhưng
cũng đã giải tnans sau đó không lâu. Trên cả nước,
nhiều hoạt động lớn nhỏ đã được
tổ chức để bày tỏ đồng tình, nhiều
nhất là tại các thành phố, tuy nhiên những hoạt
động này không kéo dài được lâu.


 


Riêng tại Bắc Kinh, tình trạng đã trở
nên mất kiểm soát. Nhiều sinh viên yêu cầu phải
xông thẳng vào Trung Nam Hải (Bộ não của chính phủ),
gây sức ép buộc nhà cầm quyền chấp thuận thỉnh
nguyện thư 7 điểm. Bắc Kinh đã huy động
sảnh sát vũ trang lập "bức tường
người" ngăn không cho sinh viên tiến vào khuôn viên
trung Nam Hải. Sinh viên bắt đầu xung đột với
cảnh sát khi có người hô lên "Lý Bằng ra rồi".
Tuy nhiên cuộc đàn áp đã bị đẩy lui khi Triệu
Tử Dương ra lệnh cho cảnh sát phải bình
tĩnh, không được làm thương tổn đến
sinh viên, đồng thời ra lệnh cho cảnh sát bảo
vệ Tân Hoa Môn. Chủ nhiệm văn phòng chính phủ Ôn
Gia Bảo đã đích thân tới Tân Hoa Môn trực tiếp
kiểm soát tình hình. Đồng thời, Trung ương
đảng quyết định sẽ tổ chức lễ
truy điệu Hồ Diệu Bang vào lúc 10 giờ sáng ngày
22/4 tại Đại Hội đường Nhân dân. Hai
ngày 19-20 sinh viên tiếp tục tụ tập tại Thiên An
Môn và đã xảy ra một vài xung đột với cảnh
sát. Ngày 20/4, sinh viên tự phát tổ chức hội nghị
"Salon dân chủ đại học Bắc Kinh" (Salon
là ghế sa-lông), phế bỏ hội sinh viên ĐH Bắc
Kinh cũ do chính phủ và nhà trường lập ra, lập
"Hội trù ủy sinh viên đoàn kết đại học
Bắc Kinh", do Đinh tiểu Bình, Vương Đan,
Dương Đào, Phong Tùng Đức và 3 đại biểu
sinh viên khác đứng đầu. Họ hy vọng có thể
đoàn kết cùng sinh viên các trường ĐH khác của
Bắc Kinh, lãnh đạo cuộc vận động một
cách thống nhất. Hội nghị còn thông qua "Tuyên cáo
các trường đại học Bắc Kinh", đề
nghị tiến hành đấu tranh bất bạo động,
lấy bãi khóa làm hình thức biểu tình, gây sức ép đạt
được dân chủ. Tân Hoa xã cùng ngày đã xuất bản
một bài xã luận "Phải lấy ổn định
xã hội làm đại cục", lấy đó để
phe phán cuộc vận động cũng như những
xung đột đã xảy ra giữa sinh viên và cảnh
sát.


 


Ngày 21/4, sinh viên đại học BK bắt
đầu bãi khóa, lấy sự việc một sinh viên bị
cảnh sát đánh thương tích làm hạt nhân, một số
sinh viên bãi khóa đã dùng vũ lực ép những sinh viên khác
phải bãi khóa. Cho đến tối ngày hôm đó, số
lượng sinh viên tụ tập tại quảng trường
TAM đã lên tới 200 ngàn người. Tại quảng trường
đã diễn ra những cuộc diễn thuyết chính trị,
đòi hỏi dân chủ tự do. Đồng thời,
hơn 150 học giả đứng đầu là nhà thơ
Bắc Đảo đã cùng ký một thỉnh nguyện
thư biểu thị ủng hộ sinh viên gửi cho giới
lãnh đạo, nhưng không được chấp nhận.
Hoạt động thị uy của sinh viên và nhân sĩ cả
nước trở nên rầm rộ hơn trước. Tại
Thiên Tân, Thượng Hải, Nam Kinh, sinh viên các trường
đại học đã tổ chức diễu hành về
thủ đô, mong được góp tiếng nói chung với
sinh viên BK, tuy nhiên tất cả đều bị khống
chế, chỉ có 36 người may mắn tiến vào
được thủ đô.


 


Ngày 22/4 là ngày truy điệu Hồ Diệu
Bang. trước đó một ngày, tức là tối ngày 21,
sinh viên 19 trường ĐH đã tổ chức "Ủy
ban hành động lâm thời", lãnh đạo sinh viên tổ
chức tưởng niệm, đồng thời
đưa ra yêu sách 3 điểm:


 


1. Yêu cầu cho xe chở linh cữu Hồ Diệu
Bang chạy một vòng quanh quảng trường TAM, để
sinh viên được nhìn mặt ông lần cuối.


2. Yêu cầu đối thoại với thủ
tướng Lý Bằng.


3. Yêu cầu báo chí đưa tin về lễ
tưởng niệm.


 


Tất cả những yêu sách này đều
đã bị từ chối. 12 giờ 45 phút trưa cùng ngày,
ba đại biểu sinh viên gồm Chu Dũng Quân, Quách Hải
Phong, Trương trí Dũng đeo vòng hoa do sinh viên chuẩn
bị trước tiến vào Đại hội đường
Nhân dân, ba người quỳ trước quốc huy, kéo một
băng rôn, gọi là yêu sách 7 điểm. Trong đám sinh
viên có người nói to lên những câu như là "Người
ta quỳ lâu thế kia sao vẫn không thèm giải quyết?".
Một lúc sau tất cả sinh viên tại quảng trường
cùng đồng thanh hô vang khẩu hiệu: "Đứng
dậy đi". Lúc này quân đội đã được
phái đến để duy trì trật tự.


 


Khoảng hơn 200 nghìn sinh viên đã ngồi
yên lặng tại quảng trường một ngày một
đêm mà không ăn uống gì, một số người lo
rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
của sinh viên, cũng như sẽ làm giảm uy lực của
cuộc vận động, đã đề nghị giải
tán và bãi khóa vô hạn định. Đề nghị này
đã trở thành quyết định của đa số
sinh viên, sau đó tất cả sinh viên đã đứng dậy
hô vang khẩu hiệu "Thông tin toàn quốc, bãi khóa vô hạn"
rồi giải tán.


 


Ngày 23/4 Triệu tử Dương lên
đường đi thăm Triều Tiên theo đúng kế
hoạch. Cùng ngày, "Liên minh lâm thời các trường
đại học thành phố BK" đã đề nghị
toàn quốc bãi khóa vô thời hạn. Nhật báo "Khoa học
kỹ thuật" có trụ sở tại BK đã bất
chấp lệnh phong tỏa thông tin từ chính quyền, giật
tít "Hành động của sinh viên đại biểu
cho tiếng nói của một tỉ người Trung Quốc"
ngay trang nhất và cho tường thuật toàn bộ cuộc
biểu tình của sinh viên trong trang 4. Báo "Sản Kinh tân
văn" của Nhật Bản xuất bản bài bình luận
về cuộc cách mạng của sinh viên TQ cùng với những
cuộc cách mạng khác xảy ra tại Hunggari và Tiệp
Khắc. "Cộng đồng xã" cũng có bài bình luận
cho rằng nếu giới công nhân cũng gia nhập với
sinh viên, thì có khả năng chính quyền BK sẽ sử 


dụng vũ lực trấn áp.


 


 


Ngày 25, "Ủy ban tổ chức thỉnh
nguyện hòa bình đại học Thanh Hoa" đề xuất
đối thoại với Quốc vụ viện và thị
ủy Bắc Kinh. Hai bên đồng ý cho đại biểu
sinh viên gồm 15 người được đối thoại
với phó bí thư quốc vụ viện Lưu Trung Đức
và phó bí thư thị ủy Bắc Kinh Uông Gia Mậu. Tuy
nhiên do trong giới sinh viên có dư luận gây chia rẽ,
cho rằng Đại học Thanh Hoa không nên đơn
phương đối thoại với nhà nước, nên
cuối cùng cuộc đối thoại đã thất bại.
Tại Thượng Hải, thị ủy thành phố Giang
Trạch Dân đã cấm phát hành hơn 300 nghìn ấn bản
"Tin tức kinh tế thế giới" do trong đó
đã có những lời lẽ phê bình nhà cầm quyền cộng
sản TQ ép buộc ông Hồ Diệu Bang từ chức vào
năm 1987, lại còn tỏ ra đồng tình với giới
sinh viên. Giang Trạch Dân ra lệnh cho tòa báo phải thay
đổi nội dung các bài xã luận nhưng gặp phải
sự kháng cự quyết liệt của tổng biên tập
Khâm Bản Lập. Cuối cùng thì tờ báo cũng
được phát hành theo nguyên văn, tạo nên tiếng
vang rất lớn trong cộng đồng người Hoa
cả trong nước lẫn hải ngoại.


 


Cùng ngày, Lý Bằng, Dương Thượng
Côn cùng Đặng Tiểu Bình họp bàn về tình trạng
cuộc vận động. Đặng Tiểu Bình tán thành
ý kiến của Lý Bằng và Dương Thượng Côn
nhận định đây là một cuộc bạo loạn,
còn gọi đây là một "Âm mưu có chuẩn bị từ
trước, mục đích là phủ định sự
lãnh đạo của ĐCSTQ, phủ định chế
độ CNXH".


 


Tứ-Nhị lục xã luận


 


Ngày 25/4, Cục chính trị trung ương
ĐCSTQ tổ chức hội nghị, nội dung là thông
báo cho Triệu Tử Dương, Trần Vân, Lý Tiên Niệm,
Bành Trực, Đặng Dĩnh Siêu về nhận định
của Đặng Tiểu Bình. Lý Bằng còn yêu cầu
"Nhân dân nhật báo" đăng một bài xã luận
do Hồ Khởi Lập phụ trách, Tăng Kiến Huy khởi
thảo mang tựa đề: "Phải giương cao
ngọn cờ tươi sáng phản đối bạo loạn"
(Sau đó được gọi là "Tứ-Nhị lục
xã luận"), tối ngày 25 đã cho đăng tải
toàn bộ nội dung của bài xã luận trên các
phương tiện thông tin đại chúng như Đài
phát thanh nhân dân trung ương, Đài truyền hình trung
ương. Ngày hôm sau "Nhân dân nhật báo" tiếp tục
cho đăng lại toàn văn. Bài xã luận cho rằng:
"Một số ít kẻ có dã tâm, lợi dụng sinh viên
tạo ra bạo loạn", "Toàn đảng toàn dân phải
nhận thức được tính chất nghiêm trọng của
cuộc bạo loạn, đoàn kết giương cao ngọn
cờ tươi sáng phản đối bạo loạn".


 


Sau khi bài xã luận được
đăng tải ngày thứ hai, thị ủy Bắc Kinh
Giang Trạch Dân cho triệu tập hội nghị đảng
viên cán bộ toàn thành phố, yêu cầu nghiêm chỉnh học
tập tinh thần của Tứ-Nhị lục xã luận,
ngăn cản bạo loạn. Tại Bắc Kinh, bí thư
thị ủy Lý Tích Minh cũng cho triệu tập hội
nghị cán bộ đảng viên, yêu cầu phải giữ
ổn định thủ đô, phê bình sinh viên thực hiện
"Đệ nhị văn cách", tạo ra bạo loạn.


 


Nhiều người tỏ ra bất mãn với
cách nhìn của nhà cầm quyền cho rằng cuộc vận
động của sinh viên là "Bạo loạn". Rất
nhiều đảng ủy viên các trường đại
học công khai tỏ thái độ bất mãn trong báo cáo gửi
về trung ương, cho rằng bài xã luận đã làm
tăng thêm nỗi bức xúc và bất hòa giữa sinh viên với
chính phủ.


 


Giới sinh viên tỏ ra vô cùng phẫn nộ
trước bài xã luận của "Nhân Dân nhật
báo", họ tổ chức họp báo, phản bác lý luận
của chính phủ cho rằng sinh viên đang cố gắng
lật đổ chế độ, lại đưa thêm
nhiều yêu sách hơn trước, đòi được
nói chuyện với Lý Bằng, yêu cầu trưởng công
an và tổng biên tập Tân Hoa Xã phải xin lỗi. Giới
sinh viên cuối cùng quyết định ngày 27 sẽ tổ
chức hoạt động biểu tình quy mô lớn.


 


Ngày 27, khoảng 5 vạn sinh viên xuống
đường diễu hành, cảnh sát bao vây rất nghiêm
ngặt. tuy đã có lệnh cấm diễu hành từ hôm
trước nhưng phía cảnh sát không dám trấn áp mạnh
tay. Khẩu hiệu của giới sinh viên là "Thỉnh
nguyện hòa bình, không phải bạo loạn";
"đả đảo quan liêu"; "Ủng hộ
đảng cộng sản". Hoạt động rất
có trật tự, kết thúc trong hòa bình và đã mang lại
một số kết quả. Tại Trung Nam Hải, Hồ
Khởi Lập cho triệu tập bộ truyên truyền, kiểm
thảo những ngôn từ quá khích trước đây, Lý bằng
sau đó đã yêu cầu "Nhân dân nhật báo" phát biểu
một bài xã luận khác với ngữ khí ôn hòa hơn, mục
đích là giữ ổn định xã hội. Ngoài ra, tại
Thượng Hải, Tổng biên tập tờ "Tin tức
kinh tế thế giới" bị sa thải. Về việc
này, nhà cầm quyền Trung Quốc có ra tuyên bố:


 


(Toàn văn)


 


"Thị ủy Thượng Hải cho rằng,
tờ "TTKTTG" xuất bản ngày 24/4 trong những
bài tường thuật lễ truy điệu của đồng
chí Hồ Diệu Bang, đã công khai sử dụng những
ngôn từ hết sức bất lợi cho sự ổn
định vốn có, lại tạo ra những tư
tưởng lệch lạc, ảnh hưởng đến
đoàn kết toàn dân. Về chuyện này, thị ủy và
giám đốc danh dự của tờ báo đã cùng đồng
chí tổng biên tập, đảng viên Khâm Bản Lập thảo
luận lại nội dung, kiến nghị xem xét lại
ngôn từ vào ngày 22 trước đó. Đồng chí Khâm Bản
Lập đã đồng ý, lại gọi điện yêu cầu
đình bản. Tuy nhiên do đã in xong với số lượng
lớn, nên đã có một số ít được phát hành
sớm ra ngoài. Ngoài ra, ngày hôm sau, báo chí hải ngoại cùng
các đài truyền hình ngoại quốc đã đưa nhiều
tin tức về cái gọi là "Tạp chí TTKTTG bị
đình bản, thu hồi". Trên thực tế, chiều
ngày 23, đồng chí Khâm Bản lập đã quyết
định tu chỉnh lại nội dung rồi mới
phát hành, cho đến ngày 25, bản cải chính đã
được in xong nhưng Đ/c Khâm do dự chưa quyết
định. Tối cùng ngày, đồng chí Khâm đã gửi
cho đồng chí thị ủy một báo cáo khẩn, kiên
quyết phát hành theo nội dung cũ. Xét rằng đồng
chí Khâm Bản Lập đã có những vi phạm kỷ luật
nghiêm trọng, Trung ương đảng Thượng Hải
quyết định đình chỉ chức vụ tổng
biên tập tờ "TTKTTG" và các chức vụ Đảng
của đ/c Khâm Bản Lập"


 


Rất nhiều người cho rằng, Giang
Trạch Dân có được sự ủng hộ của
Đặng Tiểu Bình sau này, là do đã kiên quyết xử
lý vụ việc theo chiều hướng có lợi cho
ĐCSTQ.


 


 


Ngày 28, "Nhân Dân nhật báo" theo yêu cầu
của Lý Bằng, cho đăng tải bài xã luận nhan
đề "Giữa vững ổn định, bảo vệ
đại cục". Xã luận cho rằng: Trung quốc
cần có ổn định, tất cả những trấn
áp của cảnh sát trước đây đều nhằm
mục đích duy trì sự ổn định này. Không nhìn
ra đại cục, sẽ chỉ mang lại cho nhân dân
Trung Hoa tai ương và bất ổn. Lý Bằng chủ trì
hội nghị thường ủy cục chính trị mở
rộng, ý kiến của trung ương đảng nói
chung là giống nhau, đều muốn lập tức lập
lại ổn định. Tuy nhiên phương pháp
đưa ra là rất khác nhau: Dương Thượng Côn,
Kiêu Thạch đề nghị đối thoại, trong khi
Lý Bằng, Bạc Nhất Ba, Tống Bình lại cho rằng
tất cả đều chỉ là âm mưu của một
số kẻ có dã tâm, kích động sinh viên, nên không cần
phải đối thoại.


 


Chiều ngày 29, dưới sự sắp
đạt của Toàn Quốc Học Liên, phát ngôn nhân quốc
vụ viện Viên Mộc cùng phó chủ nhiệm ủy ban
giáo dục TQ Hà Đông Xương, Thường ủy BK
kiêm bí thư thị ủy Viên Lập Bản, Phó thị
trưởng BK Lục Vũ Trừng và 45 sinh viên thuộc
16 trường ĐH tiến hành đối thoại. Viên Mộc
thừa nhận trong hàng ngũ đảng viên có những
thành phần biến chất, nhưng cho rằng đại
đa số là trong sạch, không thừa nhận chính sách kiểm
duyệt báo chí mà chỉ có chế độ "tự kiểm
duyệt", ngoài ra ông còn nói chính Hồ Diệu Bang muốn
từ chức. Đối với cuộc vận động
của sinh viên. Viên Mộc cũng nói lên quan điểm của
nhà nước, coi cuộc vận động của sinh
viên chỉ là một thủ đoạn chính trị của
những kẻ có dã tâm, cho rằng "cuộc vận
động này gây ra hậu quả tương tự
như Đại cách mạng văn hóa". Đại bộ
phận sinh viên đều rất bất bình trước lời
của người phát ngôn, cho rằng cuộc đối
thoại đã đi vào ngõ cụt và Viên Mộc đã cố
tình lờ đi bản chất của sự việc, tuy vậy
cũng có không ít sinh viên cảm thấy hài lòng, cho rằng
phía chính phủ nên tổ chức thêm nhiều cuộc đối
thoại như thế này.


 


Chiều ngày hôm đó, "Hội liên hiệp
tự trị sinh viên các trường đại học
BK" do hai đại biểu Vương Đan đến
từ ĐHBK và Ngô Nhĩ Khai Hy đến từ trường
ĐH sư phạm đã tổ chức họp báo tại
khách sạn Hương Cách Lí La, phê phán nhận định
của nhà nước. Tối cùng ngày nhiều sinh viên đề
xuất nên bầu ra đại biểu tham gia một cuộc
đối thoại khác. Tại Lan Châu, hàng nghìn sinh viên bất
mãn với thái độ của nhà cầm quyền đã biểu
tình tới UBND tỉnh, yêu cầu đối thoại với
tỉnh trưởng, tuy nhiên không được chấp
thuận. Mờ sáng ngày hôm sau cuộc biểu tình kết
thúc trong hòa bình. Tại Vũ Hán, sinh viên cũng phát động
một cuộc biểu tình tương tự.


 


Ngày 30, tình hình trở nên lắng dịu. Tuy 9
vạn sinh viên BK vẫn tiếp tục bãi khóa, nhưng tại
một số trường đã bắt đầu hoạt
động lại. Buổi chiều, bí thư thị ủy
BK Lý Tích Minh và thị trưởng BK kiêm ủy viên quốc
vụ viện Trần Hy Đồng theo kiến nghị của
Toàn Quốc Học Liên, đã đối thoại với 29
sinh viên thuộc 15 trường ĐH.


 


Ngày Quốc tế lao động 1/5, tình hình
nói chung là đã ổn định. Ủy ban liên hiệp tự
trị sinh viên các trường ĐH BK đã tiến hành họp
báo, tuyên bố sẽ tiến hanh bãi khóa toàn quốc, đề
nghị được đối thoại với chính phủ,
ngoài ra còn yêu cầu đánh giá lại công lao của ông Hồ
Diệu Bang, xử lý 420 vụ đánh người của
C/s, chống tham ô tham nhũng, cho phép xuất bản báo chí
tư nhân và kiểm điểm những chính sách kinh tế
sai lầm. Ủy ban còn kiến nghị thành lập "Hội
trù ủy toàn quốc học liên" điều hành hoạt
động bãi khóa trên cả nước. Hôm đó cũng
là ngày Triệu Tử Dương kết thúc chuyến công
du Triều Tiên, tại Trung Nam Hải ông đã cho mở hội
nghị thường ủy cục chính trị, kiên quyết
không đàn áp, lấy lời lẽ để khuyên bảo
sinh viên phục khóa.


 


Ngày 2/5, sinh viên nhiều trường ĐH
Thượng Hải đã tổ chức kiểu tình phản
đối vụ sa thải tổng biên tập tờ
"Tin tức kinh tế thế giới", tại BK,
đại hội đại biểu "Ủy ban liên hiệp
tự trị sinh viên các trường ĐH BK" đã bỏ
phiếu chọn ra "đòan thỉnh nguyện đối
thoại các trường Đh BK". do Vương Siêu Hoa
đại biểu nghiên cứu sinh học viện khoa học
xã hội TQ làm chủ tịch, Vương Đan của
ĐHBK và Trịnh Húc Quang đến từ đại học
vũ trụ-hàng không làm phó chủ tịch, yêu cầu chính
phủ đối thoại với đại biểu sinh
viên vừa được bầu ra, lại yêu cầu phát
trực tiếp cuộc đối thoại trên đài và
truyền hình, về mặt hình thức thì mỗi bên sẽ
có một thời lượng như nhau để phát biểu,
yêu cầu được bảo vệ an toàn về tính mạng
và an ninh chính trị.


 


Bản tin của Tân Hoa Xã ngày hôm đó nói:
"Mấy chục sinh viên các trường ĐH BK đã
đến văn phòng quốc hội, văn phòng quốc vụ
viện, gửi cho thường ủy trung ương, quốc
vụ viện và trung ương đảng một "Thỉnh
nguyện thư", yêu cầu được đối
thoại về 12 điều, tuyên bố 4 điều".
Trong bản tin cũng đã giới thiệu chi tiết 4
tuyên bố này, toàn văn như sau:


 


 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. Hai bên đối thoại trên tinh thần
hoàn toàn bình đẳng, Giải quyết vấn đề
trên cơ sở thành tâm, chân thực. Trong đối thoại,
hai bên ngang nhau về thời lượng phát ngôn và số
lượng câu hỏi.


 


2. Đại biểu tham gia đối thoại
phải do đại đa số sinh viên các trường
ĐH (Nhất là các trường đã tham gia vào cuộc vận
động dân chủ này) bầu chọn và công nhận.
Chúng tôi không công nhận bất kỳ vai trò nào của các
lãnh đạo hội sinh viên và hội nghiên cứu sinh,
không chấp nhận sự giới thiệu của các hội
nói trên và cũng không chấp nhận đại biểu
sinh viên do chính phú đơn phương chọn lựa.


 


3. Hình thức tổ chức của hội
sinh viên như sau: Lãnh đạo là "Ủy ban liên hiệp
tự trị sinh viên các trường ĐH BK" do ủy
ban này được tỏ chức ra một cách tự
phát, do đại đa số sinh viên bầu ra, được
sự tín nhiệm của đại đa số sinh viên, ủy
ban sẽ cử ra người phát ngôn bên phía sinh viên, trực
tiếp đặt ra câu hỏi cho người phát ngôn chính
phủ, trực tiếp trả lời những câu hỏi
từ phía phát ngôn nhân chính phủ. Những người còn
lại sẽ đóng vai trò tham dự viên.


 


4. Tham dự đối thoại bên phía chính
phủ phải là ủy viên trung ương đảng,
thường ủy viên cục chính trị, cấp bậc
phải từ phó chủ tịch thường ủy hội,
phó chủ tịch quốc vụ viện trở lên, nắm
được cách chính sách cũng như tình hình quốc
gia.


 


5. Cho phép mỗi bên được mời
nhân sĩ hoặc đoàn thể trong nước tham dự.
Không bên nào được từ chối hoặc gây khó
khăn cho người được mời tham dự.
Người được mời tham dự không
được phát ngôn, nhưng có quyền nói lên quan điểm
của mình về nội dung cuộc đối thoại
sau khi kết thúc đối thoại.


 


6. Số lượng câu hỏi do phát ngôn nhân
hai bên được đặt ra là ngang nhau, thời
lượng cho mỗi câu hỏi không quá 3 phút, mỗi câu trả
lời không dài quá 15 phút, không ngắn hơn 10 phút, trong quá
trình trả lời, người phát ngôn phía còn lại
được đặt thêm câu hỏi.


 


7. Phải có sự tham gia lấy tin và ghi hình
của phóng viên trong nước và quốc tế. Đài
truyền hình trung ương và đài phát thanh nhân dân trung
ương phải phát trực tiếp buổi đối
thoại. Mỗi bên đều có quyền ghi âm, ghi hình cuộc
đối thoại. Cá nhân hoặc đoàn thể khác không
được chen ngang hoặc gây cản trở cuộc
đối thoại.


 


8. Đối thoại được luân chuyển
qua các địa điểm do hai bên chỉ định. Thời
gian sẽ do hai bên thương lượng quyết định.


 


9. Trong quá trình đối thoại cũng
như sau khi kết thúc, người phát ngôn hai bên phải
trả lời tất cả các câu hỏi được
đưa ra, không có lý do chính đáng thì không được
từ chối trả lời.


 


10. Để bảo đảm kết quả
đối thoại có hiệu lực pháp lý, hai bên sau khi kết
thúc đối thoại phải ra thông cáo chung, từ ngữ
trong thông cáo do hai bên kiểm định.


 


11. Yêu cầu giữ an toàn tính mạng và an
ninh chính trị của đại biểu hai bên.


 


12. Sau mỗi vòng đối thoại phải
thông cáo ngay trên báo chí, và phải tuyên bố rõ địa
điểm và thời gian cho vòng đối thoại sau.


 


Còn sau đây là tuyên bố 4 điểm của
chúng tôi:


 


1. Đối với 12 điều kiện của
chúng tôi, chúng tôi mong muốn nhận được hồi
đáp vào trước 12 giờ trưa ngày 3/5. Ngoài ra nếu
có điều kiện khác thì phải nêu rõ lý do.


 


2. Cho đến 12h trưa ngày 3/5 nếu chúng
tôi chưa nhận được hồi đáp, chúng tôi bảo
lưu quyền tiếp tục thỉnh nguyện cho đến
ngày 4/5


 


3. Vòng đối thoại đầu tiên chúng
tôi đề nghị tổ chức vào lúc 8 giờ 30 sáng
ngày 4/5 tại trường ĐHBK.


 


4. Thỉnh nguyện thư này sẽ sao một
bản gửi cho hội nghị hiệp thương chính
trị nước CHNDTH.


 


 


Ngày hôm sau người phát ngôn quốc vụ
viện Viên Mộc đã có phản ứng trước những
đòi hỏi trên. Ông ví bức "thỉnh nguyện
thư" này như một "thông điệp cuối
cùng", nếu chính phủ không ưng thuận trức kỳ
hạn sẽ tiếp tục thị uy bằng xuống
đường biểu tình, điều này là không thể
chấp nhận được. Đại biểu sinh viên
nếu vi phạm vào pháp luật thì chính phủ chắc chắn
sẽ truy cứu. Ông biểu thị, đối thoại
giữa chính phủ và sinh viên nên được tạo lập
trên cơ bản là sự chân thành và tin cậy lẫn nhau,
không nên có những điều kiện tiên quyết, ông còn
đưa ra ba điểm phản bác:


 


1. Họ (tức sinh viên) yêu cầu đối
thoại nhưng không công nhận tính xác đáng của sự
bầu chọn một cách dân chủ ra các "Hội liên hợp
sinh viên toàn Trung Hoa", "Hội liên hợp sinh viên t/p Bắc
Kinh và các hội sinh viên và nghiên cứu sinh các trường
đại học, không đối thoại để chỉ
ra những điểm họ không đồng ý, mà tổ chức
một cách phi pháp "Ủy ban liên hiệp tự trị
sinh viên các trường ĐH BK", không đếm xỉa
gì đến những hội sinh viên được bầu
ra một cách dân chủ. Điều này không hợp tình hợp
lý chút nào, cũng không có lợi cho đoàn kết trong giới
sinh viên, dễ khiến trong sinh viên có sự chia rẽ. Chính
phủ không muốn nhìn thấy tình cảnh này.


 


2. "Thỉnh nguyện thư" điều
thứ hai muốn được ngồi xuống đối
thoại với chính phủ, thành ra đối thủ của
chính phủ, thậm chí còn muốn đứng lên trên cả
chính phủ. Điều này không những không hợp tình lý,
mà còn biểu thị sự bột phát ấu trĩ thường
thấy của lứa tuổi thanh thiếu niên. Thỉnh
nguyện thư không chỉ đặt ra những điều
kiện yêu cầu chính phủ đáp ứng, mà còn đòi hỏi
chính phủ đưa ra ai, cho phép ai tham gia đối thoại
phải do phía họ đồng ý. Họ muốn người
ngồi đối thoại với mình phải từ ủy
viên trung ương đảng, thường ủy viên cục
chính trị, cấp bậc phải từ phó chủ tịch
thường ủy hội, phó chủ tịch quốc vụ
viện trở lên. Tôi cho rằng quảng đại quần
chúng sẽ không đồng tình với yêu cầu này.


 


3. "Thỉnh nguyện thư" đề
xuất những điều kiện hà khắc như vậy,
lại còn đặt kỳ hạn trả lời, nếu
không trả lời đúng hạn, lại tiếp tục
biểu tình thị uy. Đây giống như một
"thông điệp cuối cùng" mang tính uy hiếp. Từ
"Thỉnh nguyện thư" có thể nhìn ra đứng
đằng sau họ chắc chắn có kẻ kích động,
hòng gây bạo loạn. Chính phủ đã nhiều lần
tuyên bố: Mong muốn gây ra bạo loạn bất ổn
định xã hội chỉ là thiểu số người
thù địch. Quảng đại thanh thiếu niên đều
hy vọng đất nước được dân chủ,
cải cách sâu rộng, phản đối tham ô, trừng trị
hủ bại; đều là những mong muốn chính
đáng, hợp tình hợp lý, cũng là mong muốn của
chính phủ. Chính phủ hy vọng sinh viên hãy rời xa những
kẻ thù địch đứng sau, mà cách tốt nhất
để thể hiện điều đó là hãy nhanh chóng
phục khóa, ngừng ngay việc biểu tình thị uy.
Chúng tôi cho rằng đại đa số thanh thiếu niên
sẽ chọn con đường đúng đắn này và
hy vọng ngày càng có nhiều thanh thiếu niên giác ngộ
được điều này.


 


Đối thoại Ngũ Tứ


 


Ngày 30/4 Triệu Tử Dương về tới
BK.


 


Ngày 3/5, Triệu Tử Dương trên hội
nghị kỷ niệm 70 năm xảy ra cuộc vận
động Ngũ Tứ đã phát biểu quan điểm
của mình. Ông khẳng định tinh thần ái quốc nồng
nàn của sinh viên, nhưng ông nhấn mạnh việc giữ
ổn định xã hội. Bài phát biểu của ông
đã làm dịu đi sự kích động trong giới
sinh viên.


 


Ngày 4. Bắc cao liên phát động cuộc
tuần hành Ngũ Tứ, ra tuyên bố Ngũ Tứ, cuối
cùng tuyên bố từ ngày hôm sau bắt đầu phục
khóa. Hoạt động biểu tình của sinh viên sẽ
chấm dứt vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Việc này
khiến cho nhiều người cho rằng sóng gió học
đường đã kết thúc.


 


Các cơ quan thông tin nhà nước như Tân
Hoa xã, Nhân Dân Nhật Báo đưa những tin tức
như sau:


 


"Triệu Tử Dương tổng bí
thư sau buổi gặp mặt tổng giám đốc ngân
hàng Châu Á nói: "Hiện tại một số SV BK và các
thành phố khác vẫn tiếp tục biểu tình, nhưng
tôi tin tưởng rằng sự việc sẽ ổn
định trở lại, TQ không thể có thêm bạo
động, tôi tin chắc như vậy.""


 


Nhân Dân nhật báo đăng trên trang nhất:
"Hôm nay trong ngày kỷ niệm 70 năm vận động
Ngũ Tứ. 20 vạn thanh thiếu niên BK đã tham gia kỷ
niệm với những tiết mục đặc sắc.
Hàng vạn tân đoàn viên đã tuyên thệ trước
Đài kỷ niệm anh hùng nhân dân. Hàng vạn thanh niên
đã tham dự những tiết mục đặc sắc
khác tại Cung văn hóa nhân dân lao động, Vườn
Viên Minh và Quan Viên..."


 


"...Hàng vạn sinh viên thuộc 40 trường
ĐH thủ đô đã biểu tình..."


 


"...Người tổ chức biểu
tình tuyên bố: Từ 5/5 tất cả hoạt động
bãi khóa sẽ bị đình chỉ"


 


Ngày 5/5, có 80% sinh viên tham gia bãi khóa đã đi
học trở lại. Riêng tại ĐHBK và ĐH sư phạm
BK, tỉ lệ chỉ là 50%. Nhiều sinh viên cho rằng
thái độ của chính phủ đối với cuộc
vận động vẫn không thay đổi, nên đã
không phục khóa. Tối hôm đó Hội liên hiệp tự
trị sinh viên" hai trường tuyên bố tiếp tục
bãi khóa.


Ngay 7/5, Vương Đan mở "Salon dân
chủ", kêu gọi tiếp tục bãi khóa, Ủng hộ
hiệp hội nhà báo TQ kháng nghị sự kiện "Tin
tức KT TG". Hôm đó tờ "Bưu điện Washington" cho hay
hai lãnh tụ của phong trào sinh viên là Vương Đan và
Ngô Nhĩ Khai Hy.


 


Tuyệt thực (Chưa rõ ngày tuyệt thực
là bao nhiêu trong khoảng từ 7/5 đến 13/5)


 


Ngày 13/5, hàng trăm sinh viên đã ngồi tuyệt
thực tại quảng trường TAM, kháng nghị chính
phủ nối lại đàm phán ngày 2/5, đòi hỏi chính
phủ nhìn nhận cuộc vận động của s/v là
"Ái Quốc vận động", bác bỏ yêu cầu
của "Tứ-Nhị lục xã luận".


 


Khi sinh viên đã lâm vào tình trạng sức khỏe
xuống cấp nguy hiểm, chính phủ vẫn không có bất
kỳ động thái nào. Do đó rất nhiều bệnh
viện, ngay cả bệnh viện quân đội đã tự
mình đứng ra cứu chữa. Bất mãn với thái
độ của chính phủ, rất nhiều sinh viên
đã tham gia tuyệt thực. Về sau quần chúng thành phố
BK cũng đã lên tiếng ủng hộ sinh viên và quyên tiền
cứu trợ. Rất nhiều cơ quan đơn vị
cũng tham gia quyên góp. Tổng liên đoàn lao động
toàn quốc, hội liên hiệp phụ nữ cũng quyên
tiền cứu giúp sinh viên. Gần 20 thành phố đã xảy
ra biểu tình ủng hộ sinh viên BK tuyệt thực. Nhân
viên đường sắt không bán vé để bày tỏ ủng
hộ. Cùng ngày, Bộ trưởng bộ thống chiến
Diêm Minh Phục mời giới tri thức đến làm
trung gian hòa giải, có Nghiêm Gia Kỳ, Đới Tình,
Lưu Hiểu Ba tới quảng trường TAM khuyên sinh
viên ngừng tuyệt thực, nhưng vô hiệu.


 


Ngày 14/5 2 giờ sáng, Lý Thiết Ánh, Lý Tích
Minh, Trần Hy Đồng cùng đến TAM khuyên học
sinh phục khóa. Chiều 16h, Lý Thiết Ánh, Viêm Minh Phục,
Úy Kiến Hành tiếp tục đàm phán với hơn 30
đại biểu sinh viên, nhưng thất bại. Cuộc
tuyệt thực của sinh viên vẫn tiếp tục,
người tham gia ngày một đông, có người đã
ngất xỉu.


Ngày 15/5, cuộc tuần hành biểu tình ủng
hộ sinh viên tuyệt thực đã khiến cho giao thông phố
Trường An tắc nghẽn, nhà ga đóng cửa. Sinh
viên còn tự phát tổ chức tuần hành bằng ô tô biểu
thị ủng hộ. Khẩu hiệu của sinh viên ngày
càng hướng vào công kích Triệu Tử Dương, Lý Bằng
và Hà Đông Xương. Quần chúng thậm chí ngay đến
cảnh sát vũ trang cũng bất bình thước thái
độ của nhà cầm quyền, bày tỏ ủng hộ
sinh viên. Buổi trưa hôm đó Gorbachov đã đáp cánh xuống
phi trường BK bắt đầu chuyến thăm TQ. Do
Quảng trường TAM đã bị sinh viên và quần
chúng vây chật kín, nghi thức chào đón đã phải tiến
hành tại phi trường. Đài truyền hình trung
ương và Nhân Dân nhật báo liên tục phát đi những
tin tức cập nhật về cuộc vận động
sinh viên, dư luận quần chúng tỏ ra ủng hộ
cuộc tuyệt thực. Tối cùng ngày, tại phòng hội
nghị bộ thống chiến TƯ đảng, Viêm Minh
Phục, Lý Thiết Ánh, Úy Kiện Hành đã tổ chức
đàm phán với "Đoàn đại biểu đối
thoại sinh viên các trường ĐH BK" nhưng thất
bại vì không thương lượng được yêu cầu
truyền hình trực tiếp.


 


16/5, hàng chục vạn cư dân BK đã xuống
đường tuần hành về phía quảng trường
TAM bày tỏ ủng hộ yêu cầu của sinh viên tuyệt
thực. Viêm Minh Phục phải đích thân đến khuyến
dụ sinh viên ngừng tuyệt thực và phục khóa. Do
giao thông tắc nghẽn, chuyến thăm Đài kỷ niệm
anh hùng nhân dân của Gorbachov bị hủy.


 


17/5 Triệu Tử Dương tiếp kiến
Gorbachev, nói sinh viên suy nghĩ quá ngây thơ, đơn giản
hóa tất cả, cho rằng họ chẳng qua chỉ muốn
hô hào mấy câu khẩu hiệu, "Đảng và chính phủ
chỉ trong một ngày là giải quyết xong", chỉ
có điều hiện giờ giữa SV và chính phủ
đã không còn sự hợp tác. Trên truyền hình ông nói
"Tất cả những quyết định quan trọng
của chúng tôi đều tham khảo ý kiến của
đồng chí Đặng Tiểu Bình". Có người
cho rằng, nói ra câu này là Triệu Tử Dương có ý nhằm
vào Đặng Tiểu Bình. Về sau đã xảy ra sự
kiện một người đi xe máy xông vào nhà riêng Đặng
Tiểu Bình, có người dùng trứng thối ném vào bức
ảnh Mao Trạch Đông trước cổng Thiên An Môn,
Khẩu hiệu của đoàn biểu tình cũng chuyển
sang công kích Đặng Tiểu Bình.


 


 


 


Ngày 18, Triệu Tử Dương, Kiêu Thạch
và Hồ Khởi Lập đến bệnh viện thăm
sinh viên. Cùng ngày Lý Bằng và lãnh tụ sinh viên tại đại
hội đường nhân dân tiến hành 50 phút đối
thoại, nhưng thái độ hai bên quá cứng nhắc,
cuối cùng giải tán mà không thu được kết quả
gì. UB giáo dục quốc gia ra thông tri yêu cầu tất cả
các trường trung, tiểu học trên toàn quốc
ngăn chặn học sinh tham gia biểu tình.


 


Ngày 19, vào lúc 4h 50 phút sáng Triệu Tử
Dương tới quảng trường TAM, trước
đông đảo sinh viên đang tuyệt thực ông đã
nói những lời chân tình hết sức cảm động
như sau:


 


Các bạn! Chúng tôi đã tới quá trễ rồi,
vô cùng xin lỗi các bạn. Các bạn phê bình chúng tôi cũng
là đúng thôi. Lần này tôi đến đây không phải
là để mong chờ sự tha thứ của các bạn,
điều tôi muốn nói là, hiện tại tình hình sức
khỏe của các bạn đã rất nguy cấp rồi,
đã tuyệt thực được 7 ngày rồi, không thể
nào cứ tiếp tục mãi như thế nữa. Thời
gian tuyệt thực dài lắm rồi, sinh mạng của
các bạn đã bị đe dọa lắm rồi. Điều
quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng kết thúc tuyệt
thực. Tôi biết rằng các bạn tuyệt thực là
vì mong muốn đảng và chính phủ thỏa mãn những
yêu cầu của các bạn. Tôi cảm thấy, kênh đối
thoại của chúng ta hoàn toàn rộng mở, nhưng có những
vấn đề cần một quá trình mới giải quyết
được. Ví như các bạn đề xuất giải
quyết vấn đề tính chất, trách nhiệm. Vấn
đề này có lẽ đã giải quyết xong rồi,
đã đạt được nhất trí rồi.
Nhưng các bạn cần phải biết rằng, tình hình
rất phức tạp, cần có một quá trình. Các bạn
không thể đem tính mạng của mình ra để đổi
lấy câu trả lời trong một sớm một chiều
được.


 


Các bạn tuổi còn trẻ, tương lai
còn dài lắm, chúng ta phải sống cho khỏe mạnh,
để chứng kiến ngày mà Trung Quốc chúng ta thực
hiện được "tứ hóa". Các bạn không
như chúng tôi. Chúng tôi già cả rồi, chẳng còn thiết
gì nữa. Bố mẹ các bạn nuôi các bạn lớn
đến từng này, lên được đại học
thật chẳng dễ gì. Bây giờ mới có mười
mấy, hai mươi mấy tuổi, lại đem sinh mạng
của mình ra đùa giỡn như thế, các bạn có thể
dùng lý trí mà nghĩ không? Hiện tại tình hình đã rất
nghiêm trọng rồi. Các bạn đều biết rằng,
Đảng và chính phủ vô cùng lo lắng, cả xã hội
cũng rất quan tâm đến các bạn. Vả lại Bắc
Kinh là thủ đô, tình hình không thể cứ ngày một xấu
đi như vậy nữa. Các bạn sinh viên đều có
lòng tốt, biết lo lắng cho quốc gia, thế
nhưng nếu các bạn không khống chế được
mình, sẽ gây ra ảnh hưởng rất xấu cho mọi
mặt của xã hội.


 


Tôi đến đây chỉ có một tấm
lòng, nếu các bạn ngừng tuyệt thực, chính phủ
sẽ không vì chuyện này mà ngừng đối thoại,
nhất định không! Những vấn đề các bạn
đưa ra, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận,
chậm thì có chậm, nhưng chúng ta sẽ dần tiếp
cận với các vấn đề. Hôm nay tôi có mặt ở
đây là vì muốn được nhìn thấy các bạn,
muốn nói ra những tâm tình trong lòng. Mong các bạn hãy bình
tĩnh xem xét vấn đề này, nếu không dùng đến
lý trí, sẽ khó mà suy nghĩ thấu đáo. Các bạn đều
là thanh niên mà, chúng tôi cũng đã từng một thời
thanh niên như các bạn. Chúng tôi cũng đã từng biểu
tình, cũng đã từng tuyệt thực, lúc đó chúng
tôi căn bản không nghĩ đến những gì sẽ xảy
ra. Tôi mong các bạn hãy bình tĩnh suy xét mọi hậu quả,
có rất nhiều việc có thể giải quyết
được mà. Mong các bạn sớm kết thúc tuyệt
thực, cảm ơn các bạn sinh viên.


 


Nói đến đây, Triệu Tử
Dương cúi đầu về phía sinh viên, làm cho sinh viên rất
xúc động, có người đã khóc. Sau đó sinh viên
trên quảng trường lần lượt nhờ Triệu
Tử Dương ký chữ. Đây là ánh sáng cuối cùng
trước khi Triệu tử Dương từ bỏ con
đường chính trị.


 


Hôm đó, Đoàn tuyệt thực sinh viên
tuyên bố đình chỉ tuyệt thực, thay thế bằng
hình thức ngồi lặng kháng nghị. Tối hôm đó
Lý Bằng và Dương Thượng Côn chủ trì hội
nghị trung ương đảng. Quốc vụ viện
triệu tập hội nghị cán bộ đảng bộ
Bắc Kinh, từ ngữ rất ngay gắt, tuyên bố giới
nghiêm. Triệu Tử Dương không xuất hiện. Sau
đó Lý Bằng lên truyền hình diễn thuyết, tuyên bố
sẽ thiết lập lệnh giới nghiêm. Các trường
đại học thông tri khẩn cấp, sinh viên tái tục
tụ tập, tản ra khắp các con đường dẫn
vào thủ đô, lập chướng ngại vật
ngăn chặn quân đội. Tối đó từ các
hướng Phong Đài, Lục Lý Kiều, Sa Tử Khẩu,
Hô gia Lâu, quân đội vũ trang đi trên ô tô, xe bọc
thép và xe tăng tiến về phía BK, nhưng bị quần
chúng nhân dân và sinh viên ra cản đường, nên đã
không vào được thành phố.


 


Ngày 20, Lý Bằng chính thức ký lệnh giới
nghiêm. Toàn văn lệnh giới nghiêm như sau:


 


Thấy rằng thành phố Bắc Kinh đã
phát sinh bạo loạn nghiêm trọng, phá hoại ổn
định xã hội, phá hoại trật tự xã hội
cùng cuộc sống bình thường của nhân dân. Để
duy trì an ninh thủ đô, bảo vệ tính mạng và tài sản
của nhân dân, bảo vệ tài sản và lợi ích quốc
gia, kiên quyết bài trừ bạo loạn, bảo đảm
cho hoạt động của các cơ quan hành chính, căn
cứ vào mục 16 điều 89 hiến pháp nước
CHNDTH, quốc vụ viện quyết định, từ 10
giờ ngày 20 tháng 5 năm 1989, toàn bộ các khu vực thuộc
thành phố bắc kinh thi hành lệnh giới nghiêm, do chính
quyền nhân dân thành phố BK tổ chức thực thi, và
căn cứ vào tình hình thực tế sẽ có những biện
pháp cụ thể.


 


Chính quyền thành phố BK căn cứ vào lệnh
giới nghiêm, đã phát ra các hiệu lệnh giới nghiêm
thứ nhất, thứ hai và thứ ba do Trần Hy Đồng
ký.


 


Sau khi lệnh giới nghiêm được
phát ra, giới học sinh trung học vẫn tổ chức
rất nhiều buổi tuần hành, cùng với khối tuần
hành của khu vực hành chính sự nghiệp để biểu
tình bày tỏ ủng hộ hoạt động ngồi yên
thỉnh nguyện của sinh viên, trong đó bao gồm cả
các xí nghiệp ngoài quốc doanh, đã cung cấp
lương thực thực phẩm cho sv. Về sau có
người chỉ ra rằng, những xí nghiệp ngoài quốc
doanh này ủng hộ học sinh là vì muốn lợi dụng
sinh viên làm lung lay địa vị thống trị của
đảng cộng sản TQ.


 


Giới nghiêm


 


 


Bức biếm họa vẽ trên bức
tường phố Trường An, nơi đã diễn ra
nhiều cuộc biểu tình vào tháng 5 năm 1989


 


Ngày 20, bắt đầu lệnh giới
nghiêm, quân đội bắt dầu được triển
khai để thi hành lệnh. Quần chúng nhân dân cùng học
sinh sinh viên vẫn kiên quyết ngăn chặn quân đội
tiến vào thủ đô. Tai vùng ngoại ô BK đã xảy
ra nhiều cuộc xung đột đổ máu. Trong thời
gian này, rất nhiều chướng ngại vật đã
được thiết đặt trên những trục
đường giao thông chính, hòng gây khó khăn cho quân đội.
Nhiều xe hơi bi lật hoặc bị đốt cháy
ngay trước mặt quân đoàn, tuy vậy xe tăng của
quân đội vẫn tiến vào được thủ
đô. Giới sinh viên cùng thị dân BK đã tiến hành
tuyên truyền, khuyến dụ, khiến cho những binh sĩ
trẻ trở nên lúng túng và phân vân. Về sau nghe nói quân
trưởng và cán bộ vì kiên quyết không chấp hành lệnh
giới nghiêm nên đã bị bãi chức. Quá trình ngăn chặn
quân xa nhập thành cũng đã xảy ra nhiều xung đột.
Nhà chức trách nói: giải phóng quân do chấp hành nghiêm chỉnh
khẩu hiệu "Đánh cho đã tay, chửi cho sướng
miệng" nên đã gây thương tích cho nhiều
người.


 


Ngày 21, trên quảng trường TAM, nhà nước
đã sử dụng nhiều trực thăng quân đội
để rải truyền đơn, làm rối loạn
sinh viên trên quảng trường.


 


Ngày 22, chủ tịch ủy ban thường
vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc
Vạn Lý tại Toronto,
 Canada, phát biểu:
"Kiên quyết bảo vệ lòng nhiệt thành yêu nước
của sinh viên, nhưng cũng kiên quyết giữ vững
ổn định xã hội."


 


Ngày 23, một triệu người đã tổ
chức tuần hành biểu tình tại phố Trường
An Đông và Trường An Tây thị uy với chính phủ.


 


Ngày 24, Trung tâm cấp cứu BK công bố, cuộc
tuyệt thực của sinh viên đã khiến các bệnh
viện thành phố phải tiếp nhận 9158 ca cứu
trị, trong đó có 8205 người phải nằm viện,
không có ai tử vong.


 


Ngày 25, Quốc vụ viện ra thông tri khẩn
tới chính quyền tất cả các địa
phương, yêu cầu ngăn cản sinh viên cướp
tàu, xe ô tô các loại tiến vào BK.


 


Ngày 26, do thời tiết quá nóng, nhiều sinh
viên đã dời địa điểm đến những
khu vực có bóng mát ở Đại hội đường
nhân dân và Viện bảo tàng lịch sử TQ. Đồng
thời, quân đội vũ trang phần lớn còn bị
kẹt tại ngoại vi BK được lệnh chuẩn
bị nhập thành.


 


Ngày 28, nhiều lều bạt đã
được dựng lên tại quảng trường
TAM, số lều bạt này là do nhân dân khắp nơi gửi
tặng sinh viên BK.


 


Ngày 29 tháng 5, sinh viên bắt đầu việc
dựng tượng "Nữ thần dân chủ"


 


 


Bức tượng "Nữ thần dân chủ",
biểu trưng cho cuộc vận động của sinh
viên Trung quốc năm 1989. Sau khi sự kiện TAM xảy
ra, nguyên bản đã bị phá hủy. bản phục chế
được đặt tại công viên các thành phố Vancouver, San
  Francisco.


 


Ngày 30, bức tượng "Nữ thần
dân chủ" đã được dựng xong tại phía
bắc quảng trường. Đây là tác phẩm tạo
hình của hơn 20 sinh viên cùng giáo sư của học viện
mĩ thuật trung ương. Người quản lý quảng
trường phát biểu rằng đây là hành vi đáng lên
án. nói rằng vị trí đặt bức tượng là
nơi đã từng đặt bức tranh Tôn Trung Sơn
khổng lồ. Làm như vậy là một sự chà đạp
và sỉ nhục đối với sự tôn nghiêm của
quốc gia.


 


Ngày 2/6, Lưu Hiểu Ba (người trước
đây đã từng hợp tác với chính quyền tới
khuyên sinh viên ngừng tuyệt thực), Chu
Đà, Cao Tân, Hầu Đức Kiện tuyên bố tuyệt
thực 72 giờ tại quảng trường TAM.


 


 


Vào lúc 10 giờ 16 phút sáng ngày 3 tháng 6, chính quyền
BK đưa ra hiệu lệnh thứ 3, cũng là hiệu
lệnh cuối cùng và nghiêm trọng nhất, yêu cầu
"Quân giải phóng phải theo đúng kế hoạch mà
thực thi, nếu gặp phải cản trở thì
được quyền dùng mọi biện pháp tự vệ
và bài trừ sự ngăn trở". Từ 11 giờ tối
ngày 3/6 cho đến mờ sáng ngày 4/6, do bị ngăn cản,
lực lượng quân đội và dân chúng cùng sinh viên
thành phố đã phát sinh xung đột. Quân đội
đã nã đạn vào cả những người chống
đối, và những dân thường bàng quan. Cả một
đội sinh viên đang trên đường trở về
trường học, đã bị xe tăng đè chết.
Những người bị thương đều
được dân chúng đưa vào viện. xác những
người chết được quân giải phóng chôn bừa
bãi khắp nơi. Ghi âm và phim tư liệu cho thấy quân
giải phóng giết cả người già và trẻ em vô tội.
Cũng có nhiều quân nhân bị giết chết. Theo tin tức
của báo chí Hồng Công, trong ngày 4/6 thậm chí đã xảy
ra sự đối đầu trong lực lượng quân
đội, giữa một bên là quân dưới trướng
của Dương Thượng Côn không chịu chấp
hành chỉ thị và quân đội từ ngoài điều
đến, hai bên kình nhau tại phố Trường An.


 


Theo số liệu được công bố
bởi bộ công an TQ ngày 10 tháng 7 năm 1990, thương
vong gây ra do xung đột giữa LLVT và nhân dân trong toàn bộ
cuộc vận động kéo Dài từ ngày 15 tháng 4 tới
ngày 4 tháng 6 năm 1989 là:


 


l T/P l Số dân chết l Số dân bị
thương l Số quân cảnh chết l Số quân cảnh
bị thương l


Bắc Kinh------------523------------>11570---------------45------------
>6240


Thành
Đô-----------277------------>2100----------------9 -------------
>550


Vũ Hán-------------12
------------->170-----------------0-------------- 125


Quý Châu-----------29------------->290 ---------------- 0
------------- >150


Cáp Nhĩ Tân --------
7-------------->90------------------0--------------- >190


Trịnh
Châu-----------6------------->130------------------0--------------- >150


Lan
Châu------------21------------>200-------------------2---------------
>120


 


Độ chính xác của thống kê này đến
nay chưa được kiểm chứng.


 


Một điều rất đáng lưu ý là
bản tin của đài phát thanh quốc tế Bắc Kinh,
phát đi ngày 4/6, toàn văn như sau:


 


Đây là đài phát thanh quốc tế Bắc
Kinh, xin các bạn hãy nhớ lấy ngày 4/6/1989 này, tại thủ
đô Trung Quốc Bắc Kinh đã xảy ra một bi kịch
làm đau lòng người.


 


Hàng nghìn hàng vạn người dân vô tội
Bắc Kinh, hôm hay, đã bị lực lượng quân
đội vũ trang sát hại, trong số những đồng
bào bị giết chết có cả phóng viên đài chúng tôi.


 


Quân đội đã dùng xe tăng, hướng
nòng pháo về phía những người dân thường cùng
sinh viên mà nã đạn. Sau khi đã thông đường,
quân sĩ vẫn tiếp tục bắn đạn vô tội
vạ về phía những người dân thường vô tội.
Những người có mặt tại hiện trường
còn cho biết, xe tăng quân đội đã đè chết
ngay cả những bộ binh đang do dự không muốn
bắn vào những người chống đối!


 


Thành viên ban tiếng Anh đài phát thanh quốc
tế Bắc Kinh vô cùng đau đớn và chia buồn cùng
những nạn nhân của bi kịch này, và chúng tôi muốn
kêu gọi tất cả những thính giả của
đài, hãy cùng với chúng tôi lên án hành động chà đạp
lên quyền con người, trấn áp nhân dân một cách dã
man vô liêm sỉ này.


 


Chúng tôi không còn tin tức nào có thể chia sẻ
cùng các bạn nữa, rất mong quý thính giả thông cảm,
và cũng rất cảm ơn quý thính giả, trong giờ
phút đau buồn này, đã lắng nghe tiếng nói của
chúng tôi.


 


Nghe nói, người phụ trách ban tiếng
Anh khi đó là con trai Ngô Học Khiêm, Ủy viên Quốc Vụ
Viện, Ủy viên bộ chính trị trung ương Đảng
CSTQ. Sau sự việc này, anh lập tức bị bắt,
thẩm vấn, tất cả nhân viên ban tiếng Anh đã
phải viết kiểm điểm.


 


Ngoài ra, Ngoài ra, vào ngày 4/6, người phụ
trách các tiết mục thuộc "Tân văn liên bá" gồm
Tiết Phi, Đỗ Hiến đã mặc trang phục màu
đen, đọc tin với giọng đau buồn. Không
lâu sau, hai người bị điều khỏi tổ tiết
mục. Sau khi diễn ra đại hội đại biểu
đảng cộng sản TQ, một phó bộ trưởng
tổ truyền hình đã bị sa thải vì tham gia biểu
tình ủng hộ sinh viên.


 


Số người thương vong được
ước tính rất khác nhau, tuy nhiên về đại thể,
mọi người đều công nhận thảm cảnh
đã diễn ra trên đường ra khỏi cổng Thiên
An Môn, chứ không như Sài Linh nói là diễn ra ngay trên quảng
trường. Theo băng ghi hình thì khi sự việc diễn
ra, đại đa số sinh viên trên quảng trường
đã chứng kiến cảnh đàn áp của quân đội
nên đều hoảng sợ bỏ chạy. Chỉ có một
số ít người tụ tập tại gần phía
đài kỷ niệm chưa quyết định sẽ rời
đi, sau đó bị quân đội tới giải tán,
Lưu Hiểu Ba sau khi bị bắt, đã lên truyền
hình tuyên bố: "Không hề thấy quân đội bắn
giết người trên quảng trường". Ca
sĩ Đài Loan Lưu Đức Kiện- một người
đã kiên trì tới cùng trên quảng trường Thiên An
Môn, cũng công kích Sài Linh, trong cuốn băng kỷ niệm
"Thiên An Môn" anh tuyên bố: "Sự thực còn
chưa đủ hay sao? Vì sao phải lấy bịa đặt
đối kháng bịa đặt?"


 


Trong báo cáo "Liên quan đến việc bình
ổn bạo loạn phản cách mạng", Trần Hy
Đồng đưa ra hai lượt só liệu hoàn toàn
khác nhau. Đầu tiên ông viết "Trong mấy ngày bạo
loạn, cảnh sát vũ trang, quân đội vũ trang,
quân đội giới nghiêm đã làm bị thương
hơn 6000 người, chết mấy chục", sau
đó lại nói "Có hơn 3000 người tử vong,
hơn 200 người bị chết, bao gồm 30 sinh
viên". Về sau quân ủy Trung ương thống kê cả
thảy 10 quân nhân tử vong. Trong đó có 6 người chết
cháy do xe bị lật và bốc cháy tại phố Trường
An. Báo chí hải ngoại nói số người tử vong từ
vài nghìn trở lên, bộ đội tử vong mấy chục.
Hầu hết thị dân BK, giới sinh viên và các báo đài
độc lập đều nhìn nhận sự kiện 4/6
là sự trấn áp bằng bạo lực dẫn đến
đổ máu của chính phủ đối với dân chúng.
Trên thế giới có nhiều báo chí gọi đây là "Thảm
sát tại quảng trường Thiên An Môn" hay "tắm
máu 4/6". Còn chính phủ thì gọi đây là một
"Chiến thắng vĩ đại của quân giải
phóng nhân dân anh dũng trấn áp bọn bạo loạn phản
cách mạng" (Theo "Nhân Dân Nhật báo" và "Giải
phóng quân báo")


 


Dư âm lục tứ


 


Ngày 7/6, tờ Nhân Dân nhật báo quyết
định giảm số trang báo từ 8 trang xuống còn
4 trang, bao gồm một trang thông tin quốc nội, một
trang tin vắn, một trang quốc tế và một trang tổng
hợp, nguyên nhân do "Việc vận chuyển vật
tư in ấn gặp khó khăn, in xong cũng khó vận
chuyển với số lượng lớn", tạm thời
sẽ in như thế cho đến ngày 24/6, sau đó
căn cứ tihf hình để quyết định.


 


Từ sau sự kiện 4/6, mặc dù công luận
quốc tế cực lực lên án hành vi trấn áp dã man của
nhà cầm quyền Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh vẫn
tiếp tục bắt bớ và câu lưu những phần
tử tích cực. Triệu tử Dương bị cô lập
gần như giam lỏng, Những sinh viên bị truy nã gồm:
Vương Đan, Ngô Nhĩ Khai Hy, Lưu Cương, Sài
Linh, Chu Phong Tỏa, Địch Vĩ Dân, Phong Tùng Đức,
Vương Siêu Hoa cùng 13 người khác.Có một số ít
bằng nhiều cách khác nhau, đã vượt biên bằng
thuyền từ Thâm Quyến, Châu Hải, Hải Nam tới
các nơi như Hoa Kỳ, Pháp. Những người này sau
khi vượt biên, đã trở thành lãnh tụ phong trào dân
chủ hải ngoại. Vương Đân bị bắt
ngay vào 2/7, được phóng thích vào tháng 2/1993 rồi lại
bị bắt lần nữa vào tháng 5/1995. Cho đến
ngày 19/4/1998 sau khi viết một "Hối hận
thư", Vương Đan đã được thả
cho ra nước ngoài.


 


Sau ngày 4/6, nhân dân cùng sinh viên khắp mọi
nơi vẫn tiếp tục tổ chức biểu tình phản
đối hành động đàn áp của chính phủ và
để tưởng niệm những người đã
bị giết chết. Chính quyền các nơi bắt đầu
truy cứu "Phần tử phản loạn", các quan
tòa cứ theo đúng chính sách của đảng cộng sản
mà thực thi, đã kết tội một lượng lớn
"phần tử phản loạn" trong xã hội.
Đối với cán bộ, trí thức và sinh viên thì xử
lý nhẹ hơn.


 


Sau "Lục tứ", tất cả các tổ
chức cơ quan trên cả nước đều phải
tiến hành một đợt thanh tra quy mô, tìm ra những kẻ
đã ủng hộ "bọn phản loạn" và trừng
trị họ bằng những cách thức như không cho
vào đảng, tách dần cá nhân khỏi cơ quan...


 


 


Hội nghị thứ 4 ban chấp hành trung
ương đảng khóa 13.


 


Ngày 25, Nhân dân nhật báo khôi phục hình thức
8 trang in/ một bản. Tờ báo ra ngày hôm đó dành trang nhất
cho báo cáo kết quả hội nghị thứ 4 ban chấp
hành TƯĐCS khóa 13, trong có đoạn viết: "Theo
đề xuất của ủy viên cục chính trị Lý Bằng
về những sai phạm của đồng chí Triệu Tử
Dương, chọn Đ/c Giang Trạch Dân làm tổng bí
thư ban chấp hành trung ương đảng". Cùng một
đợt với Giang Trạch Dân, những nhân vật sắt
thép khác như Tống Bình, Lý Đoan Hoài cũng được
cử làm thường ủy viên bộ chính trị.


 


Sự phát triển của Trung Quốc từ
sau sự kiện "Lục tứ"


 


Vào những năm 80 của thế kỉ 20,
do quốc nội phát sinh ra rất nhiều nguyên nhân phức
tạp (như: thiếu kinh nghiệm cải cách kinh tế,
sự lấn át của xu hướng tả khuynh trong hàng
ngũ lãnh đạo, áp dụng máy móc chương trình kinh
tế kế hoạch hóa, tham nhũng lan tràn, sự phá hoại
của phương Tây,...), Trung Quốc vừa mới chập
chững bước vào con đường cải cách
đã gặp phải một chướng ngại nghiêm trọng.
Vận động Lục Tứ là sự tổng bộc
phát của những mâu thuẫn đã tích lũy rất lâu
trong lòng xã hội Trung Quốc cộng sản. Liên tiếp
hai vị tổng bí thư có xu hướng cải cách dân
chủ đã đều bị đánh bại, để cuối
cùng đã đặt đảng cộng sản Trung Quốc
vào thế phải chọn Giang Trạch Dân vào vị trí lãnh
đạo cao nhất để đối phó với trào
lưu chính trị dân chủ đang nở rộ trong xã hội.
Không khí chính trị Trung Quốc lại bị đặt
vào tư thế căng thẳng, kinh tế phát triển chậm
lại, lòng tin nhân dân xuống thấp, Trung Quốc vốn
đã bị cô lập trên trường quốc tế nay lại
càng bị cô lập hơn. Nhà lãnh đạo trung Quốc
muốn lấy sự phát triển kinh tế đáp ứng
được ngày càng nhiều hơn nhu cầu người
dân để xoa dịu những mâu thuẫn và thậm chí,
ép buộc quần chúng phải chấp nhận những mâu
thuẫn xã hội vẫn đang tồn tại dai dẳng
từ khi đảng cộng sản lên nắm quyền
đến nay, nhưng mặt khác cũng bị xã hội
quốc tế lên án vì những thủ đoạn đàn áp
nhân quyền của mình và một xu hướng chính trị
bảo thủ.


 


Khi trả lời phỏng vấn của một
hãng tin Hoa Kỳ, Giang Trạch Dân đã giải thích rằng:
"Nhân dân giải phóng quân đã cố gắng hạn chế
đến mức thấp nhất sử dụng vũ lực,
trên thực tế có hơn 1000 quân xa bị phá hủy, có cả
những xe tăng bị đốt cháy. Nếu chúng tôi không
có biện pháp kiên quyết, thì thủ đô của Trung Quốc
sẽ hoàn toàn bị hỗn loạn, và dẫn tới một
cuộc khủng hoảng trên toàn đất nước.
Tuy nhiên cũng từ sự kiện này chúng tôi đã rút ra
được nhiều bài học, giống như một
câu ngạn ngữ Trung Quốc nói rằng "Ngã một
keo, leo một tấc"". Giang Trạch Dân biểu thị,
phòng chống bạo loạn đáng ra là công việc của
cảnh sát, không thuộc phạm vi tác chiến của quân
đội. Nên có một sự huấn luyện kỹ càng
cho việc chống bạo loạn, vũ khí sử dụng
không nên gây nguy hiểm chết người, như một số
loại súng bắn đạn cao su của phương Tây.
Ông đồng thời cho rằng báo chí phương tây
đã đưa tin tức về vụ việc này một
cách thái quá theo chiều hướng bôi nhọ nhà cầm quyền
TQ, sau này cần phải tăng cường khống chế.
Sự ổn định của quốc gia Trung Quốc là
tối quan trọng.


 


Phản đối nhận định
"nhà cầm quyền TQ không thèm đối thoại với
nhân dân mình", nhà đương cục Trung Quốc cho rằng
có thể dùng nhiều phương pháp để lắng
nghe nguyện vọng của nhân dân, đồng thời
cũng thừa nhận rằng "Không nên kiêng kỵ,
chúng tôi quả có khuyết điểm, thậm chí là sai lầm,
nhưng chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục".


 


Nhà đương cục Trung quốc nhận
định: Con đường cải cách chính trị và
kinh tế sẽ không thay đổi. Trên lý thuyết thì TQ một
mực khẳng định sẽ tiếp tục thể
chế "dân chủ pháp trị", tuy vậy lại nhấn
mạnh rằng điều này còn tùy thuộc vào thực tế
của Trung Quốc. Luôn luôn giữ vững định
hướng xã hội chủ nghĩa. Trên con đường
kiến thiết đất nước có thể mượn
dùng một số phương pháp quản lý kinh tế của
chủ nghĩa tư bản, nhưng quyết không thay
đổi chế độ. Trên thực tế những cải
cách chính trị sau sự kiện 4/6 đã hoàn toàn bị
đình chỉ và thậm chí đã thụt lùi đi.


 


Để xóa bỏ những thắc mắc
lo âu của Hồng Công mà Ma Cao, vào thời điểm khi
mà Bắc Kinh đang chuẩn bị nhận lại hai khu
kinh tế này từ Anh và Bồ Đào Nha, chủ tịch
nước khi đó là Giang Trạch Dân đã nhắc lại
lý thuyết "Một quốc gia hai chế độ"
của mình: "Tôi làm chủ nghĩa xã hội của tôi,
anh làm chủ nghĩa tư bản của anh, nước
giếng không phạm nước sông, tôi sẽ không làm chủ
nghĩa xã hội ở HK, MC hay Đài Loan, anh cũng đừng
có mang chủ nghĩa tư bản vào đại lục".
Tuy nhiên nhiều người cho rằng đây chẳng qua
là cách nói lừa bịp thường thấy của hệ
thống chính trị Trung Quốc mà thôi.


 


Đối với yêu cầu của cuộc
vận động sinh viên, trong tuyên bố của cục
chính trị trung ương đảng về "Vấn
đề mà quần chúng đang quan tâm", quy định
ra bảy nguyên tắc, bao gồm cả diệt trừ tham
nhũng và trừng trị nạn bè cánh. Trong hai năm tiếp
theo đã thực thi hàng loạt điều lệ để
hạn chế đặc quyền của quan viên: thông
thường tổ chức yến tiệc đầu
năm, nay chỉ được mở "Trà thoại hội"
(Uống trà nói chuyện), hạn chế du lịch, không mở
hội nghị tại những điểm du lịch, cấm
dùng xe công vào việc riêng, cấm nhập xe hơi đắt
tiền, giảm số lượng huân huy chương, tiền
thưởng và tặng phẩm cuối năm. Tuy nhiên chính
sách này trên thực tế chẳng duy trì được lâu.


 


Đầu năm 92, khi ĐCSTQ vẫn
đang thực thi chính sách hạn chế phát triển,
Đặng Tiểu Bình trong chuyến tuần du
phương Nam, đã phát biểu quan điểm "Duy
trì cải cách kinh tế". Từ đó TQ bước vào
một giai đoạn phát triển vượt bậc về
kinh tế. Năm 92 đánh dấu một năm phát triển
cao nhất trong lịch sử phát triển, GDP tăng
trưởng 12,8%, con số này đã vượt qua mức
bình quân của thế giới. Vị thế của Trung Quốc
không ngừng được nâng cao trên trường quốc
tế. Trung Quốc vì thế mà cũng đã nương
tay kiểm soát báo chí và dư luận, nhưng đặc biệt
hạn chế những sinh viên đã bỏ trốn sau
"lục tứ" nay trở về nước.


 


 


Ảnh hưởng và đánh giá


 


Phản ứng và những chính sách của nhà
cầm quyền Trung Quốc.


Tên gọi của sự kiện này được
nhà cầm quyền Trung Quốc thay đổi từ "Bạo
loạn" đến "bạo động", cuối
cùng là "phong ba". Tên gọi trung lập và thường
được dùng nhất để chỉ về sự
kiện này là "Sự kiện Thiên An Môn". Tên gọi
này được cả báo chí trong và ngoài Trung Hoa dùng.


 


Nhà cầm quyền TQ cho đến nay vẫn
chưa công khai hóa tất cả những điều tra và
những bình luận trong nội bộ về sự kiện
này. Năm 2005 Triệu Tử Dương tạ thế,
chính phủ cũng ra lệnh cho báo chí không được
nhắc nhiều đến ông. Sau khi sự kiện qua
đi, nhà cầm quyền cũng không muốn nói đến
nó nữa, cũng không có nhiều bài bình luận, coi như
họ phó mặc cho lịch sử đánh giá.


Mặc dù dư luận TQ vẫn không ngừng
có những bình luận trái chiều về "Lục tứ",
nhưng đề tài này bị coi là cấm kỵ đối
với báo chí. Kỷ niệm ngày 4/6 được coi là hành
động nguy hiểm. Hàng năm vào khoảng ngày 4/6, tại
quảng trường TAM đều có tăng số lượng
cảnh sát đề phòng các tình huống có thể xảy
ra.


Trong tất cả các loại tài liệu giáo
dục được sử dụng tại Trung Quốc,
sự kiện Thiên An Môn chỉ được biết
đến trong vài dòng ngắn ngủi, thanh thiếu niên hiểu
biết rất ít về giai đoạn lịch sử này.
Dưới đây là một đoạn phân tích trong một
tài liệu lịch sử trong một trường đại
học của bắc Kinh:


 


Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến
sự kiện này. Như cố tổng bí thư Đặng
Tiểu Bình chỉ ra rằng: "Phong ba này nhất định
sẽ đến, chỉ là vấn đề sớm muộn
mà thôi. Nó sẽ do đại khí hậu thế giới và tiểu
khí hậu Trung Quốc quyết định. Nó nhất
định sẽ đến, nhưng sẽ không thay đổi
ý chí của quần chúng nhân dân" (Trang 302 quyển 3
"Đặng tiểu bình văn tuyển", một câu
nói trong buổi tiếp kiến bộ đội giới
nghiêm và cán bộ). Là âm mưu lật đổ chế
độ xã hội chủ nghĩa của các quốc gia
TBCN tây phương. Đây chính là chiến lược
"Diễn biến hòa bình" mà các thế lực thù
địch đang thực hiện tại TQ, Liên Xô, một
số quốc gia Đông Âu và trào lưu XHCN đang lan tràn
trên thế giới. Nói từ tình hình trong nước, đầu
tiên là do sai lầm trong công tác của một số rất
ít lãnh đạo đảng và nhà nước, làm cho tư
tưởng của một bộ phận quần chúng bị
lung lay. Thứ đến là do một số cán bộ đảng
viên, đặc biệt là một số rất ít lãnh đạo
, trong quá trình cải cách kinh tế, đã loại dụng
chức quyền, xâm hại nghiêm trọng đến tài sản
công. Làm cho không khí trong đảng và trong xã hội xấu
đi. Làm yếu đi sức chiến đấu của
đảng, làm cho lòng tin của quần chúng đối với
đảng bị giảm sút. Ngoài ra do đương thời
vật giá leo cao, trật tự kinh tế đang hỗn loạn,
tuy rằng mức sống của đại đa số
nhân dân không ngừng được nâng cao, vẫn còn những
thiểu số nhân dân có mức sống giảm sút. Vì thế
đã phát sinh ra ít nhiều bất mãn, hiểu lầm và thù
ghét. Ngoài những yếu tố quốc nội quốc ngoại,
có có nhiều phần tử bị tư bản hóa, tư
tưởng đa nguyên hóa, đòi hỏi TQ phải "Tây
phương hóa". Và đã dẫn đến kết quả
tạo ra hỗn loạn trong tư tưởng chính trị.
Quy mô cuộc vận động cũng như tốc độ
lan tràn của nó là lớn nhất từ ngày lập quốc
1949 đến nay. Nó là sự khảo nghiệm lớn cho
đảng và chính phủ, cũng như đường lối
cải cách được đề ra từ hội nghị
lần 3 trung ương đảng khóa 11.


 


Phân tích của những học giả thuộc
giới cầm quyền TQ.


 


Họ nhận định rằng: Đây là
do các thế lực thù địch quốc tế kích động
tạo nên. Khởi nguồn do sự bất mãn của một
bộ phận dân chúng và sinh viên Trung Quốc trước những
tham ô hủ bại của thiểu số cán bộ đảng
viên đương thời. Những phần tử trí thức
và nhân vật chính trị muốn lợi dụng sinh viên
để lật đổ chính phủ hiện thời,
đoạt lấy quyền lực. Những nước
tư bản chủ nghĩa phương Tây cũng hy vọng
có thể nhân sự kiện này mà kiến lập một
chính quyền tay sai, tuân theo mệnh lệnh của
phương Tây, từ đó mở cửa kinh tế, thực
hành chính sách thực dân kiểu mới.


 


Cách nhìn và phản ứng của quần chúng
TQ, những nhân sĩ bất đồng chính kiến và nhân
sĩ hải ngoại


 


Sau khi Liên Xô giải thể, một bộ phận
quần chúng nhận định rằng: Nếu vào thời
điểm đó chính quyền không có sự trấn áp bạo
loạn, thì rất có thể sẽ đi vào con đường
của Liên Xô và Đông Âu, có người nhận định,
"Lục tứ" là sự kiện đầu tiên trong
lịch sử Trung Quốc có khả năng đưa TQ
vào con đường dân chủ hóa. Hầu hết mọi
người dân TQ khi đó không ngờ rằng chính phủ
sẽ sử dụng tới quân đội đàn áp.


 


Có những sinh viên và thị dân từng chứng
kiến sự kiện đó nhận định rằng sự
kiện này bắt đầu bằng kiến nghị của
sinh viên, đến tuyệt thực và cuối cùng là tình trạng
giới nghiêm, đã phát triển thành một cuộc vận
động ái quốc dân chủ, biểu thị sự
kháng nghị của dân chúng đối với chế độ
bạo quyền chuyên chính. Cuộc vận động tuy thất
bại, song đã thể hiện lòng mơ ước của
dân chúng hướng đến dân chủ tự do và một
nền chính trị công bằng. Ngày càng có nhiều người
tỏ ra thận trọng hơn khi xem xét báo chí trong nước.
Cũng có nhiều người bất mãn với tình trạng
tham ô hủ bại của đảng cs, nhưng cũng
cho rằng sinh viên không cần thiết phải phản ứng
quá khích.


 


Có nhiều học giả tự do và những
người bất đồng chính kiến đã công khai kỷ
niệm và phản biện những quan điểm chính thức
về "lục tứ". Đòi hỏi thực hiện
hòa giải, dân chủ và tuyển cử tự do, ngày càng
nhiều người tự phá vỡ rào cản, thông qua các
loại kênh thông tin như báo đài ngoại quốc,
Internet và đặc biệt là diễn đàn ảo (BBS) nói
lên tiếng nói của mình, nhưng ngay sau đó họ
thường bị theo dõi và khống chế. Gần
đây nhất có Tưởng Ngạn Sĩ do năm 2004
đã lên tiếng yêu cầu xem xét lại thái độ của
nhà cầm quyền với "Lục tứ" mà bị
giam lỏng và theo dõi.


 


Suy nghĩ của một số lãnh tụ
sinh viên


 


Những lãnh tụ sinh viên sau sự kiện
"Lục tứ" này đã suy xét rất nhiều về
những gì đã xảy ra. Nhiều người ý thức
được rằng trách nhiệm của họ trong tấn
bi kịch này là không nhỏ. Có quan điểm cho rằng,
nhiều học sinh bị ảnh hưởng quá nhiều
từ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cho rằng có thể
lấy sinh mệnh của mình ra để phản tỉnh
dân chúng trước sự không thỏa hiệp của chính
quyền. Khi tuyệt thực yêu cầu của sinh viên là:
Bác bỏ quan điểm của "Tứ-Nhị lục
xã luận" nhận định đó là một cuộc
"bạo động", đòi công nhận quyền tự
trị của sinh viên, đòi hỏi công nhận cuộc vận
động là vì lòng yêu nước và dân chủ hóa đất
nước. Điều này không phải là chính phủ khi
đó không muốn làm. Hành động cố thủ tại
TAM của sinh viên sau khi đã ban bố lệnh giới
nghiêm là không nên, vả lại yêu cầu trước đây
của họ cũng hơi quá đáng, như đòi hỏi
chống tham nhũng, thực thi dân chủ chẳng hạn,
không thể chỉ trong một sớm một chiều có thể
thực thi được. Sự kiện xảy ra do sự
kích động của sinh viên xung đột với thể
chế chuyên chính. Nhiều người cho rằng, đối
với một đảng đã từng đoạt lấy
chính quyền bằng con đường bạo lực, thì
sẽ không bao giờ chấp nhận một cuộc cách mạng
ngược với nó.


 


Hành động trấn áp bằng vũ lực
của quân đội TQ là không thể chấp nhận
được. Một số viên chức chính phủ giải
thích rằng: Do đương thời TQ chưa có một
lực lượng cảnh sát trấn phản thực sự,
nên công việc này phải dành cho quân đội. Ngoài ra, sử
dụng sức mạnh của quân đội cũng là một
phương pháp thị uy sức mạnh của Đặng
Tiểu Bình (Chủ tịch quân ủy TƯ)-một nhà
chính trị xuất sắc- trước sự chia rẽ
trong hàng ngũ đảng viên, giữa một bên là những
người bảo thủ, không muốn mở cửa tự
do dân chủ hóa, với một bên là những người cởi
mở hơn, đi theo đường lối của Triệu
Tử Dương. Ngoài ra một trong nhiều nguyên nhân khác
là do chính phủ của Lý Bằng chưa có kinh nghiệm trấn
phản, trên pháp luật cũng không có căn cứ vững
chắc, đứng trước một cuộc vận
động tự phát có quy mô rất lớn này đã trở
nên lúng túng, không biết giải quyết thế nào, cực
chẳng đã phải đồng ý sử dụng vũ lực.


 


Cách nhìn của những nhân sĩ nổi tiếng


 


Các danh sĩ trên thế giới đều có
những nhận định riêng về sự kiện này.
Tống Mỹ Linh có ra tuyên bố, Trần Hương Mai,
Hàn Tố Âm tỏ ý lên án, Itou Masayoshi (伊東正義),
Sakurauchi Yoshikatsu (櫻内義雄)
(Hai tên tiếng Nhật này phiên âm chưa chắc đã chính
xác) có tuyên bố kháng nghị. Nhà nông học nổi tiếng
người Mỹ khi đó đang sống tại Trung Quốc
William Hàn Đinh (Chịu không phiên âm chính xác ra Latin
được), đã công khai yêu cầu quốc tế ngừng
xuất khẩu lương thực cho TQ. Tuy nhiên có nhiều
tiếng nói được coi là không chỉ đơn thuần
ủng hộ sinh viên TQ, mà còn có dụng ý muốn nhân cơ
hội này để phong tỏa và phá hoại nền kinh tế
TQ, thậm chí lật đổ chính phủ.


 


Ngoài ra, có một số ít nhân sĩ nổi tiếng
lên tiếng biện hộ cho nhà cầm quyền TQ. Thủ
tướng Singapore Lý Quang Diệu cho rằng sự kiện
đàn áp sinh viên và dân chúng của quân đội TQ là do muốn
duy trì trật tự và ôn định xã hội, cho rằng
đây là "Chiến công vĩ đại lúc về
già" của Đặng Tiểu Bình. Quan hệ giữa Singapore và
Trung Quốc vẫn suôn sẻ sau sự kiện Lục Tứ,
trong khi vào thời điểm đó đại đa số
quốc gia trên thế giới đều có biện pháp chế
tài đ/v TQ.


 


Ảnh hưởng của sự kiện
đối với Trung Quốc đại lục


 


Sự kiện Lục Tứ là một sự
kiện trọng đại trong quá trình phát triển của
chính trị Trung Quốc. Trong năm đó, Đặng Tiểu
Bình cũng từ chức chủ tịch quân ủy Trung
Ương, do Giang Trạch Dân kế nhiệm. Sau khi Giang chấp
chính, phải bảo thủ trong đảng đã công khai
thách thức đường lối cải cách của
Đặng, nhưng bị khống chế phần nào bởi
thế lực quân sự chịu ảnh hưởng của
Đặng. Những lời nói trong chuyến đi tuần
du phương Nam của Đặng đã thúc đẩy
trở lại sự nghiệp cải cách của Trung Quốc.
Sau đó Trung Quốc đã đặt những bước
tăng trưởng lớn, công cuộc chống tham
nhũng được đẩy mạnh, nâng cao đáng kể
mức sống của phần lớn dân chúng. Tuy vậy,
sau Lục Tứ, hệ thống giáo dục TQ tăng
cường khống chế tư tưởng, bóp nghẹt
tự do ngôn luận, tư duy sáng tạo của người
TQ trong thập niên 80 vì thế mà thụt lùi một bước
lớn.


Ảnh hưởng của Lục Tứ
đối với trung Quốc có lẽ cần một khoảng
thời gian tương đối dài nữa mới có thể
định luận. Trên trường quốc tế, hình ảnh
của TQ đã bị hủy hoại nghiêm trọng sau hành
động trấn áp bằng vũ lực của nhà cầm
quyền, ảnh hưởng nhiều đến ngoại
giao của TQ. Trong Quốc nội, đàm luận về Lục
tứ vẫn là chủ đề cấm kị, nhất là
trong giới lãnh đạo. Nhiều người Trung Quốc
sau sự kiện này đã tỏ ra thát vọng và trở
nên bàng quan đối với chính trị. Lại có những
người vì sự kiện này mà bắt đầu có những
tư duy độc lập về Tự Do, Dân Chủ, Pháp
Chế. Nhiều người ủng hô đảng cộng
sản, sau sự kiện này đã trở thành những
người phản đối


 


Ảnh hưởng đối với Hồng
Công


 


Do sự ủng hộ của Hồng Công
đối với cuộc vận động sinh viên, nên
sau sự kiện này quan hệ giữa đại lục
và HK trở nên xấu đi. Chủ tịch đảng dân
chủ HK Lý Trụ Minh, chủ tịch hội liên hiệp ủng
hộ vận động dân chủ ái quốc Tư Đồ
Hoa, và ngay cả tiểu thuyết gia trứ danh Tra
Lương Dung (tức Kim Dung), đều đã từ chức
Ủy viên ủy ban khởi thảo pháp chế cơ bản
đặc khu hành chính HK trong giận dữ. Điều này
cũng hàm chứa sự bất tín nhiệm của người
dân HK đối với chính quyền Trung Quốc.


 


Sau sự kiện lục tứ, người
ta chứng kiến một cuộc di dân đại quy mô của
người HK. Tuy đầu thập niên 90 kinh tế các
nước phương tây giảm sút, nhiều người
đã quay về định cư tại HK, nhưng chứng
kiến sự chuyển hóa nền kinh tế của khu vặc
này, nhiều người lại rời bỏ HK. Những
người này ra đi mang theo một số lượng
vàng rất lớn cùng với thuế thu nhập, làm kinh tế
HK bị hẫng hụt trầm trọng. Cũng vì sự
di dân này, những quốc gia có lượng người HK
nhập cư lớn như Canada, Italia đã lấy lại
phong độ cho nền kinh tế. Từ đó lại dẫn
đến những cuộc di dân lớn nhỏ từ
Đông Á, Đông Nam Á, Đài Loan, Malaxia, Ấn Độ và
Hàn Quốc.


 


Sự bất tín nhiệm của người
HK còn có nguyên nhân từ sự phản phúc của chính quyền
TQ. Sau Lục Tứ, nhà cầm quyền TQ từng hứa sẽ
không "tính sổ" sinh viên, nhưng trên thực tế
đã sử dụng những hình thức trả thù rất
dã man.


Đương thời tại HK, đã xảy
ra một cuộc biểu tình quy mô cực lớn, tụ tập
hơn một triệu người biểu thị ủng
hộ sinh viên, là sự kiện chính trị lớn chưa
từng có tại khu vực kinh tế nhỏ bé này, qua
đó nhiều người ý thức được trách
nhiệm chính trị của mình. Hàng năm vào ngày 4/6,
người dân HK lại tổ chức "Dạ hội
ánh nến" bày tỏ thương tiếc những nạn
nhân của Lục Tứ, đồng thời cũng diễn
ra những cuộc tuần hành chính trị lớn nhỏ.
Trong đó hai lần xảy ra biểu tình cực lớn là
vào ngày 1/7 năm 2003, nửa triệu dân HK đã tuần
hành phản đối điều 23 pháp chế cơ bản
đặc khu hành chính HK (Còn gọi là "Điều 23 ma
quỷ"), yêu cầu Đổng Kiến Hoa từ chức,
và ngày 4/12 năm 2005, khoảng 250 nghìn người dân HK
đã tuần hành đòi quyền bầu cử ra hội lập
pháp và trưởng đặc khu hành chính.


 


 


Tuyên bố và chế tài của những quốc
gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức trên thế giới.


 


 


 


Tác phẩm điêu khắc được
đặt tại thành phố Wroclaw,
Balan. Thể hiện hình ảnh về một chiếc xe
đạp bị phá hủy và một vết đạn xe
tăng hằn trên đường, biểu trưng cho hình ảnh
người dân BK bị quân đội đàn áp tại quảng
trường TAM


 


Sau sự kiện Lục tứ nhiều quốc
gia Tây phương đã có những hình thức chế tài
kinh tế đối với TQ. Từ năm 1989 trở
đi mọi hợp tác quân sự với TQ đều bị
đình chỉ. Đến năm 1990 một số quốc
gia khôi phục lại tiếp xúc và giao lưu kinh tế với
TQ.


 


*Liên Hợp Quốc


 


Ngày 5/6, người phát ngôn tổng thư ký
lên hợp quốc phát biểu rằng: Do sự sử dụng
vũ lực của BK đã dẫn đến tang
thương mất mát cho dân chúng TQ, Tổng thư ký LHQ vô
cùng đau xót trước tình cảnh này. TTKLHQ rất tôn trọng
hiến chương LHQ, các quốc gia không nên can thiệp
vào những sự kiện phát sinh trong nội bộ TQ, tuy
nhiên ông hy vọng các quốc gia sẽ sử dụng chế
tài ngoại giao với TQ.


 


*Ngân hàng thế giới


 


Ngày 12/6, người phát ngôn ngân hàng thế giới
nói: "Ngân hàng thế giới hôm nay quyết định
ngừng tất cả các khoản cho vay đ/v TQ". Ban
giám đốc ngân hàng thế giới đã định ngày
30 sẽ thảo luận đề xuất của BK về
yêu cầu vay 230 triệu đô la Mỹ, tuy nhiên vì tình thế
trước mắt nên yêu cầu này bị đình chỉ
vô thời hạn.


 


*Hoa Kỳ


 


Chiều 5/6, TT Mỹ Bush đưa ra
chương trình hành động 5 điểm đối với
TQ:


 


1. Đình chỉ tất cả các hoạt
động mua bán vũ khí và xuất khẩu những
thương phẩm hữu quan.


2. Đình chỉ tất cả các chuyến
thăm của lãnh đạo quân sự tới TQ.


3. Chấp thuận thỉnh cầu của du
học sinh TQ kéo dài thời gian lưu trú tại Hoa Kỳ.


4.Đề nghị được trợ
giúp nhân đạo đ/v những nạn nhân của sự
kiện thông qua hội chữ thập đỏ.


5. Không ngừng hợp tác với phía TQ nghiên
cứu quan hệ song phương và tìm tiếng nói chung trên
nhiều lĩnh vực.


 


Chiều hôm đó, tại nhà trắng TT Bush
đã hội kiến với 4 lưu học sinh TQ trong 40
phút. Cùng lúc, Hạ Nghị Viện với 406 phiếu thuận,
0 phiếu chống, đã thông qua "Nghị quyết lên
án hành động trấn áp của BK, ủng hộ
chương trình hành động của TT Bush đình chỉ
hợp tác quân sự với TQ".


 


Ngày 6, Thượng nghị viện với
100 phiếu thuận, 5 phiếu chống, đã thông qua nghị
quyết yêu cầu chính phủ thực thi biện pháp chế
tài với TQ, bao gồm:


 


1. Kêu gọi ngân hàng xuất nhập khẩu
Hoa Kỳ và các công ty đầu tư hải ngoại rút
các khoản đầu tư của mình tại TQ.


2. Mạnh mẽ yêu cầu người có
trách nhiệm khi giải quyết thủ tục cấp phép
xuất khẩu hãy có những suy tư đúng đắn về
cục diện trước mắt của TQ.


3. Mạnh mẽ yêu cầu đài tiếng
nói HK tăng thêm nhiều tiết mục bằng tiếng
Hoa.


 


Cùng ngày, Người phát ngôn tin tức Quốc
vụ viện tuyên bố: Chính phủ Hoa Kỳ đồng
ý cho phép những công dân nước CHNDTH đã nhập cảnh
vào Hoa Kỳ được phép ở lại quá thời hạn
ghi trên visa, tư cách không thay đổi. Đương thời
có khoảng 45008 công dân TQ vì những lý do khác nhau đã ở
lại Hoa Kỳ.


 


Ngày 7, do quân đội giới nghiêm TQ tấn
công nhân viên ngoại giao, đại sứ quán Hoa Kỳ ra lệnh
cho toàn bộ nhân viên ngoại giao cùng gia đình lập tức
di tản. Kết quả có 125 người rời khỏi
TQ. Ngày 8, Quốc vụ khanh Hoa Kỳ Beck nói: "Đang diễn
ra đấu tranh quyền lực tại TQ, cục diện
trước mắt khó nhận định, không thể biết
sắp tới ai sẽ lên nắm quyền tại TQ",
và "Kêu gọi tất cả những công dân Hoa Kỳ
đang có mặt tại TQ nhanh chóng xuất cảnh".
Cùng ngày, thị trưởng New York (Theo phiên âm chữ Hán là
Quách Đức Hoa) tuyên bố từ bỏ quan hệ kết
nghĩa giữa thành phố này với BK, và kiến nghị
ủy ban thị chính đặt tên cho đoạn giao nhau
giữa đường số 42 và đại lộ 12 là
"Quảng trường Thiên An Môn" Ngày 20, phát ngôn nhân
nhà trắng tuyên bố, sẽ yêu cầu các tổ chức
tài chính quốc tế xem xét lại khả năng cấp
cho TQ các khoản vay, để phản đối việc
BK tiếp tục sử dụng vũ lực trấn áp những
người bất đồng chính kiến, đồng thời
vận động các quốc gia phương Tây ngừng
cho TQ vay.


 


*Liên Xô


 


Ngày 6/6, Đại hội đại biểu
nhân dân Liên Xô thông qua "Tuyên bố liên quan đến sự
kiện TQ" nói: "Dù tình hình khi đó có nghiêm trọng
đến đâu đi nữa, cũng phải kiên nhẫn
tìm kiếm giải pháp chính trị sao cho giữ vững
được đoàn kết trong nhân dân", "Sự
kiện phát sinh tại TQ là nội vụ của TQ, áp lực
từ bất cứ quốc gia nào cũng là điều
không hợp lý. Cách gây áp lực này chỉ đem lại chia
rẽ và không thể mang lại sự ổn định
cho cục diện trước mắt", "Chúng tôi hy vọng
nhân dân TQ anh em có thể nhanh chóng lật qua một bên trang sử
đau buồn này". Ngày 9, người phát ngôn chính phủ
Liên Xô nói: "Chúng tôi không ngờ xảy ra sự kiện
này, cảm giác của chúng tôi là vô cùng kinh ngạc".
"Tháng trước các cán bộ đi dự cuộc hội
đàm cấp cao đầu tiên trong 3 năm cũng đã
biết đến hoạt động phản đối
của S/v, nhưng do tôn trọng lễ nghi, nên chúng tôi
đã không tập trung vào yêu cầu vận động dân
chủ", "Từ cuối tuần trước do tại
BK phát sinh sự kiện bạo lực nên đường
điện thoại liên thông bị gián đoạn".
Ngày 15, Gorbachev đã phát biểu cách nhìn của mình: "Tất
cả chúng tôi đều cảm thấy vô cùng bất an
trước tình hình TQ, chúng tôi cảm thấy lo lắng
trước khả năng đổ vỡ của tiến
trình cải cách tại TQ", "Sự kiện này làm tổn
hại đến cục diện của tất cả các
tiến trình lành mạnh hóa thế giới".


 


*Liên minh châu Âu


 


Ngày 5/6, ủy ban liên minh châu Âu phát biểu
tuyên bố: "Biểu thị thương tiếc những
người dân BK thương vong do bị trấn áp",
"Nếu chính phủ TQ đã ngừng theo đuổi những
chính sách giúp TQ có thể đi lên con đường cải
cách tự do hóa, thì liên minh châu Âu lo ngại tính bền vững
của sự hợp tác với TQ có khả năng bị
phá vỡ. LMCÂ quyết định hủy bỏ hội nghị
cấp cao ủy ban hợp tác giữa TQ và LMCÂ với bộ
trưởng bộ kinh tế TQ Trịnh Thác Bân". Ngày 6,
12 nước thành viên LMCÂ ra công báo "mạnh mẽ lên án
biện pháp sử dụng vũ lực trấn áp của
chính phủ TQ với những người biểu tình hòa
bình, khiến cho nhiều người tử vong",
"Vô cùng kinh ngạc trước sự kiện đau
thương diễn ra tại TQ", còn chỉ ra rằng
"Bạo động nghiêm trọng vẫn còn tiếp tục".
Kêu gọi "Chính phủ TQ đình chỉ sử dụng
vũ lực đối với những người dân
không có vũ khí, lập tức tìm kiếm biện pháp hòa
bình giúp giải quyết xung đột", tuyên bố:
"Hủy bỏ các cuộc hội kiến đồng cấp
giữa các bộ trưởng, đình chỉ quan hệ mậu
dịch giữa LMCÂ và TQ".


 


Ngày 27, Hội nghị bộ trưởng
LMCÂ lần thứ 41 đã quyết định thông qua chế
tài Trung Quốc mang tên "Tuyên bố liên quan đến
TQ", bao gồm:


 


1. Đặt ra vấn đề nhân quyền
của TQ trong các tổ chức quốc tế thích hợp,
yêu cầu cho phép nhân viên quan sát độc lập tham gia quá
trình tài phán và thăm hỏi phạm nhân.


2. Đình chỉ việc hợp tác quân sự
và mua bán vũ khí của các nước thành viên đ/v TQ.


3. Đình chỉ các cuộc tiếp xúc cấp
cao và cấp bộ trưởng.


4. Trì hoãn những kế hoạch hợp tác
giữa các quốc gia thành viên với TQ.


5. Những kế hoạch hợp tác về
văn hóa, KHKT cũng phải hạn chế ở mức
độ những hành động có ý nghĩa cho tình huống
trước mắt.


6. Các nước thành viên kéo dài thời hạn
lưu trú của lưu học sinh TQ.


7. Trì hoãn việc nghiên cứu các yêu cầu về
các khoản cho vay giữa TQ với LMCÂ và giữa TQ với
ngân hàng thế giới.


 


*Vương quốc Anh


 


Ngày 5, Bộ trưởng ngoại giao
vương quốc Anh triệu kiến đại diện
lâm thời chính phủ TQ tại Anh Tống Minh Giang, bày tỏ
"Bị chấn kinh bởi sự kiện đổ máu
tại BK" và quyết định, "Hủy bỏ
chuyến thăm Anh quốc của bộ trưởng
tư pháp TQ Thái Thành", "Hủy bỏ chuyến
thăm TQ của bộ trưởng nông nghiệp Anh John
Mikeleik", đình chỉ việc xuất bản tại
Âu châu tờ báo tiếng Hoa "Trung Quốc nhật
báo", ngày 6, phu nhân thủ tướng Anh phát biểu tại
hạ nghị viện "Cuộc tắm máu này biểu
minh rằng chủ nghĩa cộng sản luôn luôn sẵn
sàng dùng vũ lực áp đặt ý chí của mình lên những
con người tay không tấc sắt", "Mỗi quốc
gia dù với tư cách độc lập hay liên minh đều
phải nghiên cứu làm thế nào để biểu hiện
điều này với phía TQ thông qua các hành động thực
tế, hiển nhiên là vương quốc Anh không thể tiếp
tục những chuyến thăm bình thường với
nhà đương cục TQ". "Trước mắt
khó có thể tiếp tục cùng TQ thảo luận vấn
đề Hồng Công".


 


*Pháp


 


Pháp tuyên bố đình chỉ quan hệ ngoại
giao với TQ trên tất cả phương diện,
đình chỉ mọi cuộc tiếp xúc với TQ. Nước
Pháp giảm đến mức tối đa số nhân viên
ngoại giao tại TQ.


 


*Tây Đức


 


Ngày 6 tổng thống tây Đức tuyên bố:
"Liên quan đến việc BK sử dụng vũ lực
thảm sát dân thường, chúng tôi bày tỏ sự
thương tiếc những nạn nhân của thảm kịch
này, hy vọng BK có thể nhanh chóng tìm kiếm biện pháp
nhân đạo giải quyết vấn đề này".
Tây Đức đình chỉ mọi quan hệ cấp cao với
chính phủ TQ, hủy bỏ hội nghị vào mùa thu của
ủy ban kinh tế Tây Đức với TQ.


 


*Đông Đức


 


Ngày 6, chủ tịch đông Đức Erich
Honecker tuyên bố: "Dùng vũ lực trấn áp bọn
phản cách mạng là đúng rồi!"


 


*Nhật Bản


 


Ngày 5, Thủ tướng Nhật Uno Sousuke
nói "Tôi bảy tỏ đau buồn trước những
thương vong to lớn do hành vi sử dụng vũ lực
trấn áp tại quảng trường TAM, hy vọng cục
diện có thể an bình trở lại". Cùng ngày, đảng
xã hội, đảng công dân, đảng dân xã đều
có phát biểu tuyên bố lên án. Từ ngày 6 trở đi,
nhân viên các ngân hàng Tam Hòa (Sanwa), ngân hàng Đại hòa , ngân
hàng Sumitomo, Công ty bảo hiểm nhân thọ Nhật, công ty
điện khí Matsushita, công ty bách hóa Tây Vũ, công ty Tam Việt
có trụ sở tại BK, Thượng Hải, Tây An
được gọi về nước. Hôm đó có tất
cả 1163 người Nhật hồi quốc. Ngày 6, hội
trưởng hội liên hiệp ngân hàng Nhật Bản Cung
Kỳ tuyên bố: "Ngân hàng Nhật Bản đã đóng
băng các khoản cho vay theo nguyện vọng của phía
TQ, lượng tiền là 14,5 tỉ USD" Ngày 7, thủ
tướng Nhật bản nói trước hạ nghị
viện: "Tại TQ hiện có 8300 người Nhật,
hôm nay đã ra lệnh cho họ di tản", "Phải
triệu kiến đại sứ TQ, chính thức truyền
đạt kiến giải nghiêm khắc của chính phủ".
Chiều cùng ngày, phó phòng ngoại vụ Murada đã cho triệu
đại sứ TQ tại Nhật Dương Chấn Á,
tuyên bố "Về mặt nhân đạo mà nói, việc
chính phủ TQ để xảy ra bi kịch đổ máu
là không thể chấp nhận được". Cùng ngày,
quân đội giới nghiêm TQ đã tấn công làm 3 nhân viên
sứ quán Nhật Bản bị thương, Đại sứ
Nhật tại TQ Nakashima bày tỏ kháng nghị mạnh mẽ
đối với TQ. Hôm đó có thêm 1774 người Nhật
ra khỏi TQ, trưởng phòng thư ký chính phủ Nhật
Shiokawa tuyên bố: "Để bảo đảm an toàn
tính mạng cho những người Nhật tại TQ, chúng
tôi khuyến cáo toàn bộ người Nhật tìm cách tị
nạn", và biểu thị thực thi hai chính sách: Một
là cung cấp thuốc men cứu trợ thông qua hội chữ
thập đỏ, hai là kéo dài thời hạn cư trú tại
Nhật của những lưu học sinh TQ. Ngày 8, hải
quan Nhật tuyên bố thay đổi tình trạng của
TQ từ "Quốc gia thông thường" thành "Quốc
gia đặc biệt", theo đó hàng hóa từ Nhật
phải được sự phê chuẩn đặc biệt
mới có thể xuất cảnh sang TQ. Ngày 12, chính phủ
Nhật cho đóng băng những khoản cho vay do nguyện
vọng của phía Nhật, tổng cộng 5,7 tỉ USD.


 


*Việt Nam


 


Theo báo chí phương Tây, Hà Nội tỏ ra ủng
hộ hành động của nhà cầm quyền TQ. Ngày 8,
người phát ngôn bộ ngoại giao VN tuyên bố:
"Đây là việc nội bộ của TQ, Vn lấy làm
tiếc đã xảy ra sự kiện đổ máu này.
Chúng tôi hy vọng tình hình TQ sớm ổn định trở
lại.


 


*Đài Loan (Trung hoa dân quốc)


 


Tổng thống Lý Đăng Huy phát biểu
tuyên bố "Để kháng nghị việc ĐCSTQ sử
dụng vũ lực trấn áp cuộc vận động
của người đại lục, chúng tôi kêu gọi tất
cả những quốc gia nhân sĩ yêu tự do, tôn trọng
nhân quyền trên thế giới cùng lên án hành động
này". Bộ quốc phòng tuyên bố tình trạng chuẩn
bị chiến tranh. Để ủng hộ đồng
bào, phía Đài Loan tuyên bố thực thi sách lược 4
điểm, trong đó bao gồm: Phát hộ chiếu
Đài Loan cho nhưng lưu học sinh và học giả
đại lục mang hộ chiếu TQ tại nước
ngoài, phụ cấp học phí và sinh hoạt phí cho những
người này...


 


*Hồng Công


 


Ngày 5, 13 chi nhánh của tập đoàn Trung
Ngân bị bao vây bởi một lượng khách hàng khổng
lồ. Đây là đợt rút tiền lớn nhất trong
lịch sử Trung Ngân, ngày hôm đó, khách hàng đã rút 5 tỉ
đô la HK, khiến cho tập đoàn này lâm vào cảnh kiệt
quệ. Đây là hành động thể hiện sự phản
đối của người HK trước hành vi trấn
áp bằng vũ lực của nhà cầm quyền TQ.


 


*Macao


Tổng đốc Ma Cao Văn Lễ Trị
phát biểu thuyên bố: "Vào thời khắc này, chứng
tôi cho rằng việc sử dụng vũ lực trấn
áp những người tay không tấc sắt là không thể
chấp nhận được". Ngày 5, người dân
Macao đã xếp hàng trước 10 chi nhánh của ngân hàng
Trung Hoa, rút ra một lượng tiền khoảng 330 triệu
đô la Hồng Kông để thể hiện phản đối.
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